TRƯỜNG THCS HAI BÀ TRƯNG

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I – NGỮ VĂN 9
A. NỘI DUNG ÔN TẬP
1. Đọc hiểu: Văn bản: Truyện thơ Nôm; Thơ song thất lục bát
2. Viết bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết (Trong đời sống của HS hiện nay)
B. LUYỆN TẬP
ĐỀ BÀI 1: 
I.PHẦN ĐỌC HIỂU (6,0 điểm) - Đọc đoạn thơ sau:
Lần thâu gió mát trăng thanh, 
Bỗng đâu có khách biên đình(1) sang chơi.
Râu hùm, hàm én, mày ngài,
Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao.
Đường đường một đấng anh hào,
Côn quyền hơn sức, lược thao gồm tài.
Đội trời đạp đất ở đời,
Họ Từ tên Hải, vốn người Việt Đông.
 Giang hồ quen thú vẫy vùng, 
Gươm đàn nửa gánh, non sông một chèo.
Qua chơi nghe tiếng nàng Kiều,
Tấm lòng nhi nữ cũng siêu anh hùng.
Thiếp danh đưa đến lầu hồng,
Hai bên cùng liếc, hai lòng cùng ưa.

***
                                                                 (Trích Truyện Kiều, Nguyễn Du, NXB Văn học, 2018)
*Chú thích:
Vị trí đoạn trích: Trốn khỏi tay Hoạn Thư, Kiều lại rơi vào tay Bạc Bà, Bạc Hạnh. Lần thứ hai Kiều bị đẩy vào chốn thanh lâu. Tưởng rằng cuộc đời đã hoàn toàn bế tắc nhưng ít lâu sau Kiều may mắn gặp Từ Hải. Đoạn trích là cuộc gặp gỡ của Thúy Kiều và Từ Hải.
- Lần thâu: Nói ý hết ngày dài lại đêm thâu (Kiều ở đã lâu trải nhiều ngày gió mát trăng thanh)
- Biên đình: Nơi biên ải xa xôi
- Râu hùm, hàm én, mày ngài: hàm rộng như hàm chim én, đầu hổ, lông mày to, đậm, cong như con tằm, là tướng người anh hùng.
- Côn: là môn võ đánh gậy. Quyền: môn võ đánh tay. Côn quyền: chỉ nghề đánh võ.
- lược thao: là tên những bộ binh thư thời xưa, chỉ chung phép dụng binh, kế hoạch quân sự.
- Việt Đông: chỉ miền tỉnh Quảng Đông ngày nay.
- Gươm đàn nửa gánh, non sông một chèo: Chỉ nửa vai cung kiếm mà tung hoành khắp cả gầm trời, chỉ một mái chèo mà đi khắp cả non sông. Đàn: một loại cung, bắn đạn tròn đi rất xa.
- nhi nữ : người con gái.
- Thiếp danh: tấm thiếp ghi họ tên
- lầu hồng: cùng nghĩa với lầu xanh.
Thực hiện các yêu cầu sau:	
Câu 1.(0,75 điểm) Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ nào? 
Câu 2.(0,75 điểm) Chỉ ra vẻ đẹp ngoại hình của nhân vật Từ Hải?
Câu 3.(0,75 điểm) Chỉ rõ và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ đối được sử dụng trong các câu  thơ sau: 
Râu hùm, hàm én, mày ngài,
Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao.
Đường đường một đấng anh hào,
Côn quyền hơn sức, lược thao gồm tài.
Câu 4.(0,75 điểm) Em hiểu nội dung hai dòng thơ sau như thế nào?
Đội trời đạp đất ở đời,
Họ Từ tên Hải, vốn người Việt Đông.

Câu 5.(1,0 điểm) Nêu suy nghĩ của anh/chị về một thông điệp gợi ra từ đoạn trích. 
Câu 6.(2,0 điểm) Từ đoạn trích trên, em hãy viết một đoạn văn (9-12 dòng) nêu cảm nhận về người anh hùng Từ Hải.
II. PHẦN VIẾT (4,0 điểm)
Câu 7.(4,0 điểm) Viết bài văn nghị luận xã hội về một vấn đề cần giải quyết: “Là học sinh, em nghĩ làm thế nào để học cách sống chủ động, tự lập?”
HƯỚNG DẪN
	Phần
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	
I. Đọc hiểu
(6,0 điểm)







	1
	Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ lục bát.
	0,75

	
	2
	 Râu hùm, hàm én, mày ngài,
Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao.
	0,75

	
	3
	Phép đối: đối ở các về của câu 8 chữ
                                Vai năm tấc rộng - thân mười thước cao.
                                Côn quyền hơn sức - lược thao gồm tài.
Tác dụng:
- Góp phần tô đậm vẻ đẹp cả về vóc dáng, tướng mạo và tài năng hơn người của người anh hùng Từ Hải; 
- Giúp cho câu thơ tăng sức gợi hình gợi cảm, tạo nhịp điệu, nhạc điệu, tạo sự cân xứng hài hòa cho lời thơ.
- Tác giả: Ca ngợi, trân trọng vẻ đẹp và tài năng của nhân vật Từ Hải.
	0,75

	
	4
	Nội dung hai dòng thơ:
          Giới thiệu họ tên, quê quán và phẩm chất, tính cách dũng cảm, mạnh mẽ, có chí khí lớn lao, sống phóng khoáng tự do, không chịu ràng buộc bởi những khuôn phép thường tình của anh hùng Từ Hải.
	0,75

	
	5
	Thông điệp tùy học sinh lựa chọn và nêu suy nghĩ. Có thể là một trong những thông điệp sau: dũng cảm, mạnh mẽ, dám chống lại cái ác, số phận bất hạnh của phụ nữ trong xã hội phong kiến…
	1.0

	
	





Câu 6(NLVH Viết đoạn)
	Câu 6 (2.0 điểm). Từ đoạn trích trên, hãy viết đoạn văn nghị luận (9-12 câu) nêu cảm nhận về người anh hùng Từ Hải.
	2

	
	
	a. Về hình thức:
- Viết đúng hình thức đoạn văn Nghị luận văn học
	0,25

	
	
	b. Về nội dung: 
Mở đoạn:  Trốn khỏi tay Hoạn Thư, Kiều lại rơi vào tay Bạc Bà, Bạc Hạnh. Lần thứ hai Kiều bị đẩy vào chốn thanh lâu, tưởng rằng cuộc đời đã hoàn toàn bế tắc nhưng ít lâu sau Kiều may mắn gặp Từ Hải. Đoạn trích là cuộc gặp gỡ của Thúy Kiều và Từ Hải.
Thân đoạn: 
- Cảm nhận về nhân vật: Từ Hải là một người anh hùng có chí khí phi thường với tầm vóc vĩ đại khát vọng chí khí lớn lao
- Từ Hải là một người có tính trượng phu, là một người đàn ông chí khí, thể hiện thái độ trân trọng với các vị anh hùng của Nguyễn Du
-Động lòng bốn phương, thể hiện chí khí anh hùng tung hoành thiên hạ
- Lý tưởng không bị ràng buộc bởi vợ con gia đình
-Khát vọng lên đường trong tư thế ung dung, tự tin
-Tư thế oai phong, hào hùng sánh ngang với trời đất
- Đặc sắc nghệ thuật: Miêu tả nhân vật với bút pháp lý tưởng hóa, khắc họa nhân vật qua hình dáng, hành động, lời nói, bút pháp ước lệ tượng trưng.
Kết đoạn: Suy nghĩ của em về nhân vật Từ Hải
	   
0,25




0,75







0,5

0,25

	












Viết
(NLXH) 
4 điểm
	











Câu 7 (NLXH - Viết bài)
	Viết bài văn nghị luận xã hội về một vấn đề cần giải quyết: “Là học sinh, em nghĩ làm thế nào để học cách sống chủ động, tự lập?”
	

0,25

	
	
	Xác định đúng vấn đề nghị luận
Đảm bảo cấu trúc của một bài văn: Có đủ Mở bài, Thân bài, Kết bài.

	

	
	

	
	
	 Mở bài:
 Giới thiệu vấn đề nghị luận
Thân bài: 
1. Giải thích vấn đề: Sống chủ động, tự lập là khả năng tự mình đưa ra quyết định, giải quyết vấn đề và chịu trách nhiệm về những việc mình làm…
2. Phân tích vấn đề
a. Thực trạng: Trong xã hội ngày nay, không ít học sinh còn ỷ lại, thụ động trong học tập, cuộc sống, để thầy cô và cha mẹ nhắc nhở nhiều…
b. Nguyên nhân: 
- Sự bao bọc quá mức của gia đình
- Ảnh hưởng môi trường xung quanh
- Thiếu định hướng và mục tiêu rõ ràng
c. Hậu quả
- Kết quả học tập kém
- Thiếu kỹ năng sống
- Ảnh hưởng đến tương lai
d. Ý kiến trái chiều: Bên cạnh đó cũng có những bạn đã có tính chủ động, tự lập trong học tập và cuộc sống 
e. Giải pháp
- Học sinh cần tự ý thức về vai trò và tầm quan trọng của tự lập 
- Học sinh cần chủ động trong học tập
- Học sinh cần tự lập trong cuộc sống
- Gia đình, nhà trường cần tạo điều kiện, khuyến khích  HS phát huy tính chủ động, tự lập. (Bằng chứng)
Kết bài: 
- Khẳng định lại vấn đề
- Liên hệ bản thân, bài học nhận thức và hành động

	0.25


0,5


0,5



0,5


0,5


0,25



0.75




0,25

	
	
	 Sáng tạo: Bộc lộ suy nghĩ mới mẻ, sâu sắc. Hệ thông luận điểm, lí lẽ và bằng chứng rõ ràng, mạch lạc.
	0,25

	
	
	Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	



ĐỀ SỐ 2: 
I. ĐỌC HIỂU (6 điểm)
Đọc bài thơ và thực hiện yêu cầu:
                                                  NHỚ MẸ YÊU
Con nhớ mẹ nên ngồi xem ảnh
Nghĩa thiêng liêng ai sánh được bằng
Mẹ như một dải sao băng
Cho con nguyện ước cung hằng đẹp xinh.
Ôi mảnh đất Thái Bình yêu dấu
Có mẹ là bến đậu ngàn năm
Mẹ như trăng sáng đêm rằm
Soi con tránh khỏi tối tăm cuộc đời.
Con nhớ lắm… Mẹ ơi có biết
Vì nẻo đường cách biệt ngàn cây
Lâu lâu mới được sum vầy
Nên giờ con chỉ ngồi đây nguyện cầu.
Mong cha mẹ bền lâu sức trẻ
Sống an nhàn mạnh khỏe tấm thân
Gia trang tươi tốt muôn phần
Tâm thanh lòng nhẹ… tràn ân nghĩa tình!
                                       (Tác giả: Song Linh, nguồn https//kyuc.net)

Câu 1 (0,75đ). Bài thơ được viết theo thể thơ nào? Nhận diện về số tiếng trong mỗi dòng thơ  của 1 khổ thơ? 
Câu 2 (0,75đ). Trong bài thơ, người con mong điều gì đến với cha mẹ?
Câu 3 (0,75đ). Tìm thành phần biệt lập cảm thán và nêu tác dụng của thành phần đó trong câu thơ: “Ôi mảnh đất Thái Bình yêu dấu”
Câu 4 (0,75đ). Tìm và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ trong hai câu sau:
                                      Mẹ như trăng sáng đêm rằm
                                Soi con tránh khỏi tối tăm cuộc đời.
Câu 5 (1đ). Bài thơ đã gợi cho ta – những người làm con nhiều thông điệp ý nghĩa. Hãy viết những thông điệp mà em tâm đắc.
Câu 6. (2,0đ). Viết đoạn văn khoảng 10 -12 dòng trình bày cảm nhận của em về 4 câu thơ cuối của bài thơ “Nhớ mẹ yêu”:
Mong cha mẹ bền lâu sức trẻ
Sống an nhàn mạnh khỏe tấm thân
Gia trang tươi tốt muôn phần
Tâm thanh lòng nhẹ… tràn ân nghĩa tình!

II. VIẾT (4.0 điểm)
Câu 7 (4.0 điểm). Viết bài văn nghị luận xã hội ( khoảng 600 chữ) trình bày suy nghĩ của em về vấn đề: Trách nhiệm của học sinh trong việc sẻ chia với cộng đồng xã hội.
HƯỚNG DẪN

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	- Bài thơ viết theo thể thơ: Song thất lục bát
- Nhận diện: Một khổ thơ có sự kết hợp giữa một cặp thơ 7 chữ với một cặp lục bát
	0,5
0,25

	
	2
	- Mong muốn của người con: Người con mong cha mẹ có sức trẻ, mạnh khoẻ, tâm thanh thản, sống tình nghĩa, gia đình thịnh vượng
	0,75

	
	3
	Thành phần biệt lập cảm thán: Ôi
Tác dụng: bộc lộ cảm xúc (Thể hiện tình yêu tha thiết, sâu nặng, sự gắn bó của tác giả với quê hương)
	0,5

0,25

	
	4
	 - Biện pháp so sánh: Mẹ như trăng sáng đêm rằm
- Tác dụng: 
   + Tăng sức gợi hình gợi cảm cho lời thơ. Tạo được liên tưởng thú vị.
   + Nhấn mạnh công lao to lớn của mẹ: mẹ như vầng trăng soi đường chỉ lối để con tránh lạc lối, tránh được lỗi lầm, hướng đến những điều tốt đẹp, mẹ như vầng trăng dịu êm, thanh cao, ân tình.
  + Gợi nhắc ở mỗi người lòng trân trọng, biết ơn đối với công lao to lớn của người mẹ; có những suy nghĩ và hành động cụ thể để đền đáp công lao to lớn đó.
	0,25

0,5

	
	5
	- Nêu được ít nhất 2 thông điệp phù hợp
Gợi ý:
+ Hãy luôn yêu quí, kính trọng, biết ơn và mang những gì tốt đẹp nhất đến với cha mẹ.
+ Hãy thể hiện tình yêu thương với mẹ bằng những việc làm, hành động cụ thể.
+ Có ý thức xây đắp và bảo vệ tình cảm gia đình.
…………………..
	1,0

	 
	6 
	 Học sinh trình bày đảm bảo 1 số ý cơ bản:
	2,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn và yêu cầu của đề bài: Cảm nhận về khổ cuối của bài thơ (10-12 câu).
	0,25

	
	
	 b. Nội dung đoạn văn: 
- Hai câu đầu: Tác giả bày tỏ lòng hiếu thảo và mong mỏi cha mẹ luôn dồi dào sức khỏe, sống lâu bền với con cháu. Câu thơ cho thấy ước nguyện rất chân thành, một giá trị cao quý trong truyền thống gia đình Việt Nam: kính trọng và yêu thương cha mẹ.
- Hai câu sau: Mong ước: sự bình yên, sung túc của gia đình (gia trang), đồng thời khẳng định giá trị tinh thần. Khi tâm hồn con người được thanh thản, lòng nhẹ nhàng, thì ân nghĩa và tình cảm gia đình lại càng được nâng cao.
- Nghệ thuật: Thể thơ song thất lục bát; từ ngữ giản dị, giàu cảm xúc; Hình ảnh mang tính biểu tượng,….
- Đoạn thơ ca ngợi và nhấn mạnh hai giá trị cốt lõi: hiếu thảo và hạnh phúc gia đình. Qua đó, tác giả gửi gắm thông điệp về sự quan tâm đến sức khỏe tinh thần và mối quan hệ tình cảm trong gia đình.
	 
1,5














	
	
	c. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25

	
	
	VIẾT
	

	II
	7
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội: Bố cục 3 phần (Mở bài, Thân bài, Kết bài) rõ ràng, cân đối; đảm bảo đúng chính tả ngữ pháp, dùng từ đặt câu.
	0,25

	
	 
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Trách nhiệm của học sinh trong việc sẻ chia với cộng đồng xã hội. 
	0,25

	
	
	c. Yêu cầu về nội dung: HS có thể làm theo nhiều cách nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau đây:
	

	
	
	 1. Mở bài:
  Dẫn dắt vấn đề nghị luận: Trách nhiệm của học sinh trong việc sẻ chia với cộng đồng xã hội.
	0,25

	
	
	2. Thân bài: 
a. Quan điểm của người viết xét trên từng khía cạnh của vấn đề
* Giải thích thế nào là sẻ chia với cộng đồng?
- Sẻ chia với cộng đồng là một hành động ý nghĩa, là sự cho đi, cho đi của cải vật chất, cho đi tình yêu thương hoặc đơn giản là những lời động viên, an ủi kịp thời với những con người kém may mắn trong xã hội. 
- Đó là hành động giúp đỡ người khác bằng cả tấm lòng, không vụ lợi, không đòi hỏi nhận lại. 
- Những nghĩa cử cao đẹp, sự tham gia vào các chiến dịch tình nguyện, góp một phần nhỏ bé của mình trong công cuộc xây dựng một cộng đồng tốt đẹp, văn minh hơn. 
- Sẻ chia với cộng đồng mang lại lợi ích không chỉ cho những người nhận, mà còn cho chính bản thân người sẻ chia. 
*Ý nghĩa to lớn của việc sẻ chia với cộng đồng?
- Việc sẻ chia với cộng đồng có ý nghĩa to lớn và tác động tích cực đến nhiều khía cạnh trong cuộc sống. 
+ Bản thân chúng ta sẽ cảm hài lòng, thanh thản và hạnh phúc trong tâm hồn. 
+ Tạo ra một ý nghĩa sâu sắc trong cuộc sống và cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc không thể đạt được từ việc chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân. 
+ Khi ta giúp đỡ một ai đó, họ sẽ cảm thấy họ được đồng cảm, được lắng nghe và từ đó họ được an ủi phần nào, vơi bớt đi những gánh nặng tinh thần đang đè nén họ
+ Việc sẻ chia tạo ra một môi trường giao tiếp và gắn kết tốt hơn giữa các thành viên trong cộng đồng. 
+ Sẻ chia giúp giảm bớt khoảng cách xã hội và xóa bỏ sự bất công. 
+ Niềm tin và sự đoàn kết trong cộng đồng được phát triển mạnh mẽ hơn và mở rộng ra là đất nước sẽ ngày càng văn minh, tiến bộ. 
* Tại sao học sinh có trách nhiệm quan trọng trong việc sẻ chia với cộng đồng?
- Với học sinh, sự sẻ chia trong cộng đồng là trách nhiệm của họ.
- Nó giúp con người có được sự thanh thản trong tâm hồn, nhận lại được những lời cảm ơn, sự biết ơn và những nụ cười hạnh phúc.
- Giúp học sinh hiểu rõ hơn về thực tế xã hội và tạo ra một cảm giác thuộc về trong cộng đồng của mình. 
- Họ nhận thấy rằng sự sẻ chia và hỗ trợ đồng điệu không chỉ giúp ích cho người khác mà còn tạo ra một môi trường tương thân tương ái, nơi mọi người được quan tâm và chia sẻ.
- Học sinh là lứa tuổi đang được học tập, rèn luyện và phát triển trong cộng đồng, được sống trong một đất nước hòa bình đánh đổi bằng mồ hôi, xương máu của ông cha, được chở che, được nâng niu, được bảo vệ từ gia đình, nhà trường xã hội. 
=> Phải có trách nhiệm quan tâm, giúp đỡ và tham gia vào quá trình xây dựng và phát triển cộng đồng theo hướng tích cực. 
- Sẻ chia với cộng đồng giúp học sinh phát triển những giá trị và phẩm chất đạo đức quan trọng như lòng tử tế, lòng nhân ái, lòng trắc ẩn và tình yêu thương đồng loại. 
- Là tiền đề để giúp họ trở thành những công dân có ích cho cộng đồng sau này, họ sẽ góp một phần nhỏ bé của mình để xây dựng một xã hội chung phát triển. 
- Nếu học sinh không có trách nhiệm trong việc sẻ chia với cộng đồng: không nhận được sự tôn trọng từ mọi người xung quanh, hình thành những phẩm chất đạo đức xấu như ích kỉ, vị lợi, hạn chế trong việc hiểu và đóng góp vào xã hội, khả năng giải quyết các vấn đề xã hội. 
b. Ý kiến trái chiều
    Có một số ít học sinh vẫn chưa nhận thức được điều đó, có lối sống thờ ơ, vô cảm, không quan tâm tới mọi người xung quanh, ngại khó ngại khổ, chỉ biết quan tâm tới lợi ích của bản thân mình, đùn đẩy trách nhiệm, chỉ nghĩ đến việc hưởng thụ. 
c. Giải pháp:
+ Với cha mẹ: tạo một môi trường gia đình ủng hộ và khuyến khích học sinh tham gia vào các hoạt động cộng đồng, thảo luận với con về tầm quan trọng của việc giúp đỡ người khác và cung cấp ví dụ thực tế về việc sẻ chia và đóng góp cho cộng đồng.
 Cha mẹ có thể là tấm gương sáng cho con cái bằng cách tham gia vào các hoạt động xã hội và ghi nhận những đóng góp của mình. 
+ Với nhà trường, thầy cô: trách nhiệm định hướng giáo dục hướng tới việc phát triển trách nhiệm xã hội của học sinh. Họ nên thiết kế chương trình giáo dục nhằm khuyến khích học sinh tham gia vào các hoạt động cộng đồng, giáo dục về lòng nhân ái, tôn trọng và giá trị sẻ chia.
+ Với xã hội: tuyên dương và tôn vinh những hành động tốt của học sinh trong việc sẻ chia với cộng đồng. Những tấm gương tích cực nên được tuyên truyền và đưa vào các phương tiện truyền thông để truyền cảm hứng cho những người khác.
- Rút ra  bài học nhận thức và hành động cho bản thân
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	3. Kết bài
- Khẳng định lại vấv đề nghị luận
- Đưa ra thông điệp
	0,25

	
	
	d. Sáng tạo: HS có quan điểm riêng, suy nghĩ mới mẻ; có cách trình bày, diễn đạt ấn tượng; bài viết sâu sắc.
	0,25




ĐỀ BÀI 3:
PHẦN I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
Đọc đoạn trích và thực hiện các yêu cầu:
CHIÊU HỒN NƯỚC(a)
(Trích)
Cũng nhà cửa, cũng giang san (b)
Thế mà nước mất nhà tan hỡi trời!
Nghĩ lắm lúc đang cười hóa khóc
Muốn ra tay ngang dọc, dọc ngang
Vạch trời thét một tiếng vang
Cho thân tan với giang san nước nhà!…
… Non sông vẫn non sông gấm vóc,
Cỏ cây xem vẫn mọc tốt tươi.
Người xem cũng dáng con người,
Cũng tao cũng mắt như đời khác chi.
Cảnh như thế, tình thì như thế,
Sống mà chi, sống để mà chi?
Đời người đến thế còn gì!
Nước non đến thế còn gì nước non!
Nghĩ thân thế héo hon tấc dạ,
Trông non sông lã chã dòng châu (c).
Một mình cảnh vắng đêm thâu
Muốn đem máu đỏ nhuộm màu giang san…
(Phạm Tất Đắc, trong Thơ văn yêu nước và cách mạng đầu thế kỉ XX, Sđd)
Câu 1: Đoạn trích trên được viết theo thể thơ nào? Chỉ ra những dấu hiệu nhận biết thể thơ?
Câu 2: Nêu nội dung chính của đoạn trích trên?
Câu 3: Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong câu thơ sau:
Đời người đến thế còn gì!
Nước non đến thế còn gì nước non!
Câu 4: Thông điệp mà em rút ra được sau khi đọc xong đoạn trích trên?
Câu 5: Viết đoạn văn (khoảng 6-8 câu) trình bày suy nghĩ của em về lòng yêu nước của thế hệ trẻ ngày nay 
PHẦN II. LÀM VĂN (5,0 điểm)
Là học sinh, em nghĩ làm thế nào để vượt qua căng thẳng và áp lực học tập.

Chú thích:
(a) Chiêu hồn nước: gọi hồn đất nước, mà đất nước ở đây có nghĩa là chủ quyền độc lập đã mất. Bài thơ được viết năm 1962, là tâm sự yêu nước nung nấu của tác giả, nó đã được truyền tụng rộng rãi và có sức lay động mạnh mẽ, đặc biệt là giới thanh niên, học sinh khi đó.
(b) Giang san (giang sơn): sông núi, ngụ ý nói non sông đất nước.
Dòng châu: dòng nước mắt
HƯỚNG DẪN
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	5,0

	
	1
	- Thể thơ: Song thất lục bát.
- Dấu hiệu nhận biết: 
+ Có 1 cặp câu song thất và 1 cặp câu lục bát đan xen
+ Thanh điệu: Cặp câu song thất các chữ 3,5,7 trái thanh; cặp câu lục bát: các chữ 2,4,6: cùng thanh
+ Vần: đan xen vần chân và vần lưng
	0,25
0,5

	
	2



3











4
	- Nội dung chính của đoạn trích trên: Viết về lòng yêu nước của nhân vật trữ tình, sự căm hận, đau đớn phẫn uất khi đất nước rơi vào tay quân xâm lược.
	0,5

	
	
	- BPTT được sử dụng trong câu thơ: BPTT điệp ngữ - lặp đi lặp lại cụm từ “ đến thế còn gì”, “nước non”.
- Tác dụng:
+ BPTT điệp ngữ giúp câu thơ trở nên hay, hấp dẫn, sinh động,...
+ Thông qua biện pháp tu từ điệp ngữ đã thể hiện sự căm hận, uất ức, bất lực trước tình cảnh nước mất nhà tan, đất nước rơi vào tay kẻ thù…
+ Tác giả muốn nhắn nhủ tới mọi người vai trò, vị trí quan trọng của đất nước đối với mỗi người chúng ta, kêu gọi tinh thần đoàn kết để giữ gìn, bảo vệ và phát triển đất nước…
	0,25


0,5

	
	
	- Tình yêu quê hương, đất nước.
- Tinh thần dũng cảm, đoàn kết, kiên cường… đấu tranh để bảo vệ non sông, đất nước.
- Sẵn sàng hi sinh, chiến đấu vì Tổ quốc.
- …
	1,0

	
	5
	• Chung tay xây dựng đất nước, đưa đất nước phát triển sánh vai với các bạn bè quốc tế, cường quốc năm châu.
• Lòng yêu nước còn thể hiện ngay ở việc yêu thiên nhiên, yêu quê hương nơi mình sinh ra và lớn lên.
• Đó còn là tình đoàn kết, đồng lòng chung sức đưa đất nước vượt qua những giai đoạn khó khăn.
• Lòng yêu nước còn thể hiện ở việc tự hào là dân tộc Việt Nam, mang trong mình dòng máu "Rồng Tiên", con cháu Cụ Hồ.
- Chăm chỉ học tập, trau dồi rèn luyện đạo đức.
- Vâng lời ông bà, cha mẹ, thầy cô.
- Tham gia các hoạt động có ích cho xã hội.
- Giữ gìn, bảo vệ, phát huy các truyền thống tốt đẹp của cha ông để lại.
-...
	2,0
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	Nội dung
	Điểm

	
	Đề: Viết một bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) đề xuất  những giải pháp vượt qua căng thẳng và áp lực học tập.
	5,0

	
	a. Xác định được yêu cầu của kiểu bài: Nghị luận về một vấn đề cần giải quyết  (trong đời sống học sinh)
b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Giải quyết vấn đề trong mối quan hệ với học sinh- đề xuất  những giải pháp vượt qua căng thẳng và áp lực học tập.
	



	
	I. MB: Dẫn dắt vấn đề NL
II. TB:
1. Giải thích vấn đề
Áp lực học tập là tình trạng căng thẳng, lo lắng, mệt mỏi về tinh thần và thể chất do khối lượng kiến thức quá lớn, kỳ vọng cao từ gia đình và xã hội, cũng như sự cạnh tranh gay gắt trong môi trường học đường.
2. Phân tích vấn đề
a.Thực trạng:
Theo một khảo sát gần đây của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hơn 70% học sinh Việt Nam cảm thấy áp lực học tập ở mức độ trung bình đến nặng. Tình trạng này đặc biệt nghiêm trọng ở các thành phố lớn và các trường chuyên, lớp chọn. Nhiều học sinh phải đối mặt với lịch học dày đặc, bài tập về nhà quá nhiều, và kỳ vọng quá cao từ phía phụ huynh.
b.Nguyên nhân:
- Chương trình học quá tải
- Kỳ vọng quá cao từ gia đình và xã hội
- Sự cạnh tranh gay gắt
c. Hậu quả:
- Suy giảm sức khỏe
- Giảm hiệu quả học tập
- Các vấn đề về tâm lý
d. Ý kiến trái chiều:
Một số người cho rằng áp lực học tập là điều cần thiết để thúc đẩy học sinh cố gắng và đạt được thành tích cao. Tuy nhiên, quan điểm này cần được xem xét lại. Áp lực quá lớn có thể phản tác dụng, khiến học sinh mất đi niềm vui và sự hứng khởi trong học tập.
3. Giải pháp giải quyết vấn đề
3.1. Học sinh:
- Xây dựng kế hoạch học tập hiệu quả
- Quản lý thời gian hợp lý
- Tìm hiểu phương pháp học tập phù hợpTạo thói quen học tập tích cực
- Chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần
3.2.Gia đình:
- Tạo không gian học tập thoải mái
- Động viên, khích lệ
- Lắng nghe, chia sẻ
- Không tạo áp lực quá lớn
- Hỗ trợ con tham gia các hoạt động ngoại khóa
3.3. Nhà trường:
- Xây dựng môi trường học tập tích cực
- Đổi mới phương pháp dạy và học
- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa
- Cung cấp dịch vụ tư vấn tâm lý
III. Kết bài
- Nếu biết cách đối mặt và vượt qua, áp lực này có thể trở thành động lực để chúng ta trưởng thành và phát triển
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	d. Diễn đạt đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản 
	0,25 

	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	




ĐỀ BÀI 4
PHẦN I. ĐỌC HIỂU ( 6,0 ĐIỂM)
Đọc đoạn trích  và thực hiện các yêu cầu sau :

LỤC VÂN TIÊN GẶP NẠN
...Trịnh Hâm khi ấy ra tay,
Vân Tiên bị ngã xô ngay xuống vời.
Trịnh Hâm giả tiếng kêu trời,
Cho người thức dậy lấy lời phui pha.
Trong thuyền ai nấy kêu la,
Đều thương họ Lục xót xa tấm lòng
Vân Tiên mình lụy giữa dòng,
Giao long dìu đỡ vào trong bãi rày.
Vừa may trời đã sáng ngày,
Ông chài xem thấy vớt ngay lên bờ
Hối con vầy lửa một giờ,
Ông hơ bụng dạ, mụ hơ mặt mày.
Vân Tiên vừa ấm chơn tay,
Ngẩn ngơ hồn phách như say mới rồi.
Ngỡ thân mình phải nước trôi,
Hay đâu còn hãy đặng ngồi dương gian.
Ngư ông khi ấy hỏi han,
Vân Tiên thưa hết mọi đàng gần xa.
Ngư rằng: “Người ở cùng ta,
Hôm mai hẩm hút với già cho vui”
Tiên rằng: “Ông lấy chi nuôi,
Thân tôi như thể trái mùi trên cây.
Nay đà trôi nổi đến đây,
Không chi báo đáp mình này trơ trơ”.
Ngư rằng: “Lòng lão chẳng mơ,
Dốc lòng nhơn nghĩa há chờ trả ơn?...
                                         (Trích « Lục Vân Tiên »- Nguyễn Đình Chiểu)
Câu 1. Xác định thể loại của đoạn trích?
Câu 2. Nhân vật Ngư ông  được khắc họa chủ yếu ở phương diện nào trong đoạn trích?
Câu 3. Xác định đề tài của đoạn trích?
Câu 4. Đoạn  trích sau sử dụng lời dẫn trực tiếp hay gián tiếp?
Tiên rằng: “Ông lấy chi nuôi,
Thân tôi như thể trái mùi trên cây.
Nay đà trôi nổi đến đây,
Không chi báo đáp mình này trơ trơ”.
Câu 5. Nêu chủ đề tư tưởng của đoạn trích?
Câu 6. Từ nội dung  của đoạn trích em hãy  viết một đoạn văn (8-10 dòng) rút ra bài học về cách sống cho bản thân?
HƯỚNG DẪN
PHẦN I. ĐỌC HIỂU ( 6,0 ĐIỂM)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Thể loại: truyện thơ Nôm, được viết bằng thể thơ lục bát.
	0,75


	2
	Nhân vật Ngư ông được khắc họa chủ yếu qua phương diện con người bên ngoài (hành động, lời nói)
· Lời nói:
+ Ngư ông khi ấy hỏi han,
+ Ngư rằng: “Người ở cùng ta,
Hôm mai hẩm hút với già cho vui”….
- Hành động
+ Ông chài xem thấy vớt ngay lên bờ….
	0,75


	3
	Đề tài của đoạn trích Lục Vân Tiên gặp nạn : Kể về sự việc Lục Vân Tiên gặp nạn được Ngư ông cứu sống.
	   0,75

	4
	Lời dẫn trực tiếp:
“Ông lấy chi nuôi,
Thân tôi như thể trái mùi trên cây.
Nay đà trôi nổi đến đây,
Không chi báo đáp mình này trơ trơ”.
	   0,75

	5
	Chủ đề của đoạn trích Lục Vân Tiên gặp nạn
- Phê phán cái ác
- Đề cao và ca ngợi cái thiện, thể hiện niềm tin vào những điều tốt đẹp ở đời
	    1,0

	6
	*Hình thức trình bày đúng đoạn văn,  đảm bảo dung lượng
(từ 7-10 dòng)
*Nội dung: HS có thể nêu ra những bài học sau:
· Không được ghen ghét, đố kị với tài năng của người khác
· Không được làm hại người 
· Biết giúp đỡ những người gặp hoạn nạn…
	0,25

1,75



PHẦN II. VIẾT ( 4,0 ĐIỂM)
	Câu 2
	Nội dung
	Điểm

	[bookmark: _Hlk177322724]
	Đề: Viết bài văn nghị luận xã hội về một vấn đề cần giải quyết: "Là học sinh, em nghĩ nên làm gì để nâng cao giá trị của bản thân?”
	4,0

	
	a. Xác định được yêu cầu của kiểu bài: Nghị luận về một vấn đề cần giải quyết  (trong đời sống học sinh)
	

	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Giải quyết vấn đề trong mối quan hệ với học sinh- Học sinh cần  làm gì để nâng cao giá trị của bản thân
	

	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề của bài viết:
- Xác định được các ý chính của bài viết.
- Sắp xếp ý hợp lý theo bố cục ba phần của bài văn nghị luận:
[bookmark: _Hlk177322763]A. Mở bài: 
- Dẫn dắt giới thiệu vấn đề nghị luận: Học sinh cần  làm gì để nâng cao giá trị của bản thân 
B. Thân bài: 
*Triển khai các luận điểm:
Luận điểm 1: Giải thích- thực trạng:
- Giải thích: Giá trị bản thân là tổng hòa những phẩm chất, năng lực, kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm sống mà mỗi người tích lũy được trong quá trình học tập, làm việc và trải nghiệm cuộc sống. Nâng cao giá trị bản thân là quá trình không ngừng hoàn thiện bản thân, phát triển toàn diện về trí tuệ, đạo đức, thể chất và tinh thần.
-  Thực trạng: Hiện nay, nhiều học sinh vẫn chưa nhận thức rõ về tầm quan trọng của việc nâng cao giá trị bản thân. Một số bạn chỉ tập trung vào việc học kiến thức sách vở mà bỏ qua việc rèn luyện kỹ năng sống, phát triển sở thích cá nhân. Một số bạn khác lại chạy theo những giá trị ảo trên mạng xã hội, so sánh bản thân với người khác một cách tiêu cực, dẫn đến mất tự tin và đánh mất bản sắc riêng.
Luận điểm 2: Nguyên nhân:
-Ảnh hưởng từ môi trường: Xã hội hiện đại đề cao vật chất và thành tích, khiến nhiều học sinh coi trọng điểm số hơn là giá trị bản thân.
- Thiếu định hướng: Nhiều bạn chưa có mục tiêu rõ ràng cho tương lai, không biết mình muốn gì và cần làm gì để đạt được điều đó.
- Thiếu kỹ năng: Một số bạn thiếu kỹ năng tự học, tự đánh giá, tự định hướng, dẫn đến việc không biết cách phát triển bản thân.
Luận điểm 3: Hậu quả:
- Nếu không nâng cao giá trị bản thân, học sinh sẽ gặp nhiều khó khăn trong học tập, công việc và cuộc sống. 
- Các bạn sẽ khó thích nghi với môi trường mới, khó cạnh tranh với người khác và khó đạt được thành công. Điều này có thể dẫn đến những hệ lụy tiêu cực như thất nghiệp, tệ nạn xã hội và thậm chí là trầm cảm.
* Ý kiến trái chiều:
- Một số người cho rằng việc nâng cao giá trị bản thân là không cần thiết, chỉ cần học giỏi và có bằng cấp là đủ. Tuy nhiên, quan điểm này là sai lầm. Bằng cấp chỉ là một trong những yếu tố đánh giá năng lực của một người. Trong thực tế, nhiều người thành công không có bằng cấp cao nhưng họ có những phẩm chất và kỹ năng vượt trội.
* Đề xuất giải pháp 
Giải pháp 1: Trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng.
+ Học tập chăm chỉ, chủ động tìm tòi, nghiên cứu tài liệu, sách vở.
+ Tham gia các khóa học, lớp học thêm, hoạt động ngoại khóa để mở rộng kiến thức và kỹ năng.
+ Tích cực tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tế, thực tập, làm thêm để áp dụng kiến thức vào thực tiễn.
Giải pháp 2: Phát triển kỹ năng mềm.
· Rèn luyện kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm thông qua các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ, đội nhóm.
· Tham gia các hoạt động tình nguyện, hoạt động xã hội để rèn luyện kỹ năng lãnh đạo, tổ chức, quản lý.
- Học hỏi từ những người thành công, những người có kinh nghiệm sống.
Giải pháp 3: Rèn luyện phẩm chất đạo đức.
· Sống trung thực, trách nhiệm, tôn trọng người khác.
· Biết yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ người khác.
· Có ý chí vươn lên, không ngừng học hỏi, hoàn thiện bản thân.
[bookmark: _Hlk177322787]C.Kết bài: 
- Khẳng định lại vấn đề nghị luận
- Liên hệ bản thân
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	d. Diễn đạt đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản. Lập luận chặt chẽ, hành văn trong sáng, giàu hình ảnh.
	

	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	




ĐỀ BÀI 5
PHẦN II.  VIẾT  (4,0  ĐIỂM)
Viết bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết: "Là học sinh, em nghĩ nên làm gì để nâng cao giá trị của bản thân?”
I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc văn bản sau:
[…]
Cho gươm mời đến Thúc Lang,
Mặt như chàm đổ, mình dường dẽ run(1).
Nàng rằng: “Nghĩa trọng nghìn non,
Lâm Tri người cũ, chàng còn nhớ không?
Sâm, Thương(2) chẳng vẹn chữ tòng,
Tại ai, há dám phụ lòng cố nhân?
Gấm trăm cuốn, bạc nghìn cân.
Tạ lòng dễ xứng, báo ân gọi là.
Vợ chàng quỷ quái, tinh ma,
Phen này kẻ cắp, bà già gặp nhau!
Kiến bò miệng chén chưa lâu,
Mưu sâu cũng trả nghĩa sâu cho vừa.”
[…]
Thoạt trông, nàng đã chào thưa:
“Tiểu thư cũng có bây giờ đến đây!
Đàn bà dễ có mấy tay,
Đời xưa mấy mặt, đời này mấy gan!
Dễ dàng là thói hồng nhan,
Càng cay nghiệt lắm, càng oan trái nhiều!
Hoạn Thư hồn lạc, phách xiêu,
Khấu đầu dưới trướng liệu điều kêu ca.
Rằng: “Tôi chút phận đàn bà,
Ghen tuông thì cũng người ta thường tình.
Nghĩ cho khi các(3) viết kinh,
Với khi khỏi cửa, dứt tình chẳng theo.
Lòng riêng, riêng cũng kính yêu,
Chồng chung chưa dễ ai chiều cho ai!
Trót lòng gây việc chông gai,
Còn nhờ lượng bể thương bài nào chăng!”.
Khen cho: “Thật đã nên rằng,
Khôn ngoan đến mực, nói năng phải lời.
Tha ra thì cũng may đời,
Làm ra thì cũng ra người nhỏ nhen.
Đã lòng tri quá(4) thời nên”.
Truyền quân lệnh xuống trướng tiền tha ngay…
                                             (Trích Truyện Kiều, Nguyễn Du, NXB Văn học, 2018)
      Vị trí đoạn trích: Đoạn trích nằm ở cuối phần thứ hai (Gia biến và lưu lạc). Sau khi chịu bao đau khổ, tủi nhục, đọa đày, Thúy Kiều được Từ Hải cứu thoát khỏi lầu xanh và giúp nàng đền ơn trả oán. Đây là đoạn trích tả cảnh Thúy Kiều báo ân báo oán.
(1) Dẽ run: người run lên như chim dẽ (có khi viết là giẽ hoặc rẽ), vì chim dẽ có cái đuôi luôn phay phảy như run.
(2) Sâm, Thương: sao Sâm và sao Thương, sao này mọc thì sao kia lặn, vì vậy thường dùng để so sánh với tình cảnh chia cách không bao giờ có thể gặp mặt.
(3) Gác Quan Âm ở nhà Hoạn Thư, nơi Hoạn Thư để cho Kiều ra đó viết kinh.
(4) Tri quá: biết lỗi.
Trả lời câu hỏi:
Câu 1: Đoạn trích trên có những nhân vật nào?
Câu 2: Hai câu: “Rằng:“Tôi chút dạ đàn bà,/ Ghen tuông thì cũng người ta thường tình” là lời của nhân vật nào?
Câu 3: Em hãy nêu một điển cố có trong đoạn trích?
Câu 4: Em hãy chỉ ra câu thơ trong đoạn trích thể hiện hành động Thuý Kiều tha bổng cho Hoạn Thư?
Câu 5: Qua lời nói và hành động của Thuý Kiều với Thúc Sinh, em thấy Kiều là người như thế nào?
Câu 6:  Em có đồng tình với hành động“tha bổng” Hoạn Thư của Thúy Kiều hay không? Vì sao?  Hãy lí giải bằng một đoạn văn khoảng 12 dòng.  
II. VIẾT: 	Viết bài văn  nêu suy nghĩ của em về cách ứng xử của con cái khi xảy ra bất đồng quan điểm với cha mẹ.
HƯỚNG  DẪN
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	4,0

	
	1
	Đoạn trích trên có các nhân vật: Thúc Lang, Thuý Kiều, Hoạn Thư
(Trả lời đúng mỗi nhân vật được 0,25 điểm)
	0,75

	
	2
	Hai câu: “Rằng:“Tôi chút dạ đàn bà,/ Ghen tuông thì cũng người ta thường tình” là lời của nhân vật Hoạn Thư.
	0,75

	
	3
	Điển cố có trong đoạn trích là: Sâm, Thương
	0,75

	
	4
	Câu thơ trong đoạn trích thể hiện hành động Thuý Kiều tha bổng cho Hoạn Thư là: “Truyền quân lệnh xuống trướng tiền tha ngay…
	0,75


	
	5
	Qua lời nói thể hiện sự biết ơn và hành động trả ân của Thuý Kiều với Thúc Sinh, học sinh có thể bộc lộ:
- Kiều là người xem trọng ơn nghĩa. Nàng trân trọng việc Thúc Sinh đã chuộc mình ra khỏi lầu xanh. 
- Việc hai người không vẹn tình vợ chồng là do Hoạn Thư ghen tuông. Bởi thế mà nàng vẫn thấy cần báo ân cho Thúc Sinh với lễ vật rất hậu: gấm trăm cuốn, bạc nghìn cân.
	1,0



	
	6
	Em có đồng tình với hành động“tha bổng” Hoạn Thư của Thúy Kiều hay không? Vì sao?  Hãy lí giải bằng một đoạn văn khoảng12 dòng.
	2,0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu về hình thức, dung lượng của đoạn văn: 
 Xác định đúng yêu cầu về hình thức và dung lượng (khoảng 12 dòng) của đoạn văn. Thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng – phân – hợp, móc xích hoặc song hành.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận 
Ý kiến đồng tình hay không đồng tình về hành động“tha bổng” Hoạn Thư của Thúy Kiều.
	0,25

	
	
	c. Viết đoạn văn đảm bảo các yêu cầu sau:
- Lựa chọn được các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận.
- Trình bày rõ quan điểm và hệ thống các ý.
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng; bằng chứng tiêu biểu, phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lí lẽ và bằng chứng.
- Đây là câu hỏi mở học sinh bày tỏ quan điểm cá nhân của mình và lí giải phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội. Sau đây là một số trường hợp:
+ Nếu đồng tình với hành động của Thúy Kiều thì có thể lí giải: do lí lẽ mà Hoạn Thư đưa ra khá thuyết phục; hành động tha bổng Hoạn Thư xuất phát từ  tấm lòng vị tha bao dung của Kiều, phù hợp với hình tượng Kiều mà Nguyễn Du xây dựng từ đầu tác phẩm. Hành động của Kiều cũng phù hợp với quan niệm độ lượng của nhân dân “Đánh người chạy đi, không ai đánh người chạy lại”.
+ Nếu không đồng tình với hành động của Kiều thì có thể lí giải: do Hoạn Thư đã gây ra nhiều khổ đau, bất hạnh cho Kiều nên việc Kiều báo thù cũng là điều dễ hiểu, phù hợp với quan niệm của nhân dân từ xưa đến nay “ác giả ác báo”,…
	1,0

	
	
	d. Diễn đạt: Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu trong đoạn văn.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ 
	0.25

	
	2
	Viết bài văn nêu suy nghĩ của em về cách ứng xử của con cái khi xảy ra bất đồng quan điểm với cha mẹ.
	4,0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu của kiểu bài
Xác định được yêu cầu của kiểu bài: nghị luận xã hội
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận
Cách ứng xử của con cái khi xảy ra bất đồng quan điểm với cha mẹ..
	0,25

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận: 
- Xác định được các ý chính của bài viết
- Sắp xếp được các ý theo bố cục hợp lí ba phần của bài văn nghị luận.
* Giới thiệu vấn đề nghị luận và nêu khái quát quan điểm của cá nhân về vấn đề.
* Triển khai vấn đề nghị luận: 
- Giải thích:
+ Bất đồng quan điểm là trường hợp mỗi người mỗi ý, không thống nhất được quan điểm, giải pháp chung, vì đôi bên đều cho rằng mình đúng, nghe không quan điểm của đối phương, bắt họ phải nghe theo quan điểm của mình.
+ Giữa cha mẹ và con cái nhiều khi xảy ra bất đồng quan điểm, khiến cho mối quan hệ trong gia đình trở nên căng thẳng.
- Thực trạng của vấn đề và nguyên nhân: 
+ Hiện nay, vấn đề bất đồng quan điểm giữa cha mẹ và con cái đang diễn ra khá phổ biến và có xu hướng ngày càng gia tăng. Nhiều bạn trẻ cảm thấy khó khăn trong việc chia sẻ, bày tỏ quan điểm của mình với cha mẹ vì sợ bị phản đối, trách mắng. 
+ Có nhiều nguyên nhân dẫn đến bất đồng quan điểm giữa cha mẹ và con cái:
 ++ Do sự khác biệt về thế hệ dẫn đến sự khác biệt về quan niệm sống, giá trị, cách nhìn nhận vấn đề giữa cha mẹ và con cái.
++ Do xã hội ngày càng phát triển, kéo theo những thay đổi về văn hóa, lối sống, khiến cho khoảng cách thế hệ ngày càng lớn.
++ Do một số cha mẹ áp đặt trong cách giáo dục con cái, không cho con cái bộc lộ suy nghĩ riêng.
++ Nhiều bạn trẻ muốn thể hiện cái tôi mà không nghe theo lời dạy bảo của cha mẹ, dẫn đến xung đột với cha mẹ.
- Bất đồng quan điểm nếu không được giải quyết sẽ để lại những hậu quả nghiêm trọng:
++ Mâu thuẫn, xung đột kéo dài sẽ khiến cho tình cảm giữa cha mẹ và con cái rạn nứt, mất đi sự tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau.
++ Ảnh hưởng đến sự phát triển của con cái.
++ Gia đình bất hòa sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển chung của cộng đồng.
- Giải pháp: Cách ứng xử của con cái khi xảy ra bất đồng quan điểm với cha mẹ:
+ Khi bất đồng xảy ra, thay vì phản ứng gay gắt, con cái nên bình tĩnh lắng nghe cha mẹ trình bày quan điểm. Con cái hãy cố gắng đặt mình vào vị trí của cha mẹ để hiểu được nỗi lòng của cha mẹ.
+ Sau khi đã lắng nghe cha mẹ, con cái nên trình bày quan điểm của mình một cách rõ ràng, mạch lạc. Con cái cần thể hiện sự tôn trọng cha mẹ, tránh chỉ trích.
+ Con cái cũng cần cư xử chín chắn để tạo được niềm tin của cha mẹ để khi có những mâu thuẫn, cha mẹ sẽ bình tĩnh tạo cơ hội cho con cái nói ra quan điểm của mình và tôn trọng ý kiến của con.
+ Con cái có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người đáng tin cậy như ông bà, cô dì chú bác, thầy cô giáo,…để tìm ra hướng giải quyết bất đồng quan điểm với cha mẹ.
…
- Nêu ý kiến trái chiều và phản bác ý kiến đó: Có ý kiến cho rằng cha mẹ luôn đúng, con cái cần phải luôn nghe theo lời cha mẹ. Tuy nhiên, quan điểm này không hoàn toàn đúng. Cha mẹ tuy có nhiều kinh nghiệm sống hơn con cái, nhưng không phải lúc nào họ cũng đúng. Con cái cần có chính kiến riêng và biết cách bảo vệ quan điểm của mình một cách lịch sự, tôn trọng cha mẹ.
* Khẳng định lại quan điểm cá nhân đã trình bày và rút ra bài học cho bản thân: Xung đột hay mâu thuẫn là do cách ứng xử của các thành viên trong gia đình. Con cái hãy lắng nghe và thấu hiểu nỗi lòng của cha mẹ và hãy cư xử đúng mực để làm tròn chữ hiếu.
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	đ. Diễn đạt
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5

	Tổng điểm
	10,0




ĐỀ BÀI 6:
I. PHẦN ĐỌC - HIỂU (4,0 điểm). Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu:
        Tóm tắt: Thạch Sanh vốn mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống lủi thủi trong túp lều dưới gốc đa và gia tài chỉ có lưỡi búa của cha để lại. Thấy Thạch Sanh khỏe, Lý Thông lân la kết nghĩa huynh đệ. Thạch Sanh về sống với mẹ con Lý Thông. Trong vùng có một con chằn tinh hung dữ, mỗi năm người dân phải nộp một người cho nó ăn thịt. Tới phiên Lý Thông, hắn lừa Thạch Sanh đi nộp mạng thay mình. Thạch Sanh đi thay và giết được chằn tinh.

	Lý Thông là đứa hiểm sâu,
Dọa rằng: “Tội ấy chém đầu chẳng chơi,
Xà tinh ấy của vua nuôi,
Để làm báu nước sao ngươi giết xằng?”
Thạch Sanh nghe nói kinh hoàng,
Lạy anh cùng mẹ mở đường hiếu sinh.
Lý Thông rằng: “Muốn tốt lành,
Ngươi mau trốn thoát, điều đình mặc ta.
Nếu không vạ đến cả nhà,
Bấy giờ thán hối lại là muộn thay!”.
Thạch Sanh từ tạ đi ngay,
Than thân trách phận chẳng may nhiều bề.
Lại tìm chốn cũ hàn khê,
Trước thăm mồ mả, sau về cội đa.
Cũng liều tuế nguyệt phôi pha,
Chắc chi bĩ thái mà hòa trông mong.
Đoạn này nói chuyện Lý Thông,
Đuổi người mà chiếm lấy công, hay gì?
Thạch Sanh từ bước ra đi,
Lý Thông liền đến kinh kì tâu vua.
Tâu rằng: “Buổi tối hôm qua,
Là phiên tôi phải đi ra miếu ngoài.
Thấy xà tinh muốn ra oai,
Tôi liền giở hết phép tài của tôi.
Nên nay đã chém nó rồi,
Hiện đầu còn ở tại nơi cửa nhà”.
	


         (Trích Thạch Sanh, truyện thơ Nôm khuyết danh, in trong Tổng tập văn học Việt Nam, tập 10, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 2000, Tr.900-901)
Câu 1 (0,75 điểm).  Xác định ngôi kể trong đoạn trích trên?
Câu 2 (0,75 điểm). Đoạn trích trên được viết theo thể thơ nào?
Câu 3 (0,75 điểm). Tìm lời đối thoại của các nhân vật trong đoạn thơ trên?
Câu 4 (0,75 điểm). Hãy chỉ ra  biện pháp tu từ được sử dụng trong câu thơ sau:
Đoạn này nói chuyện Lý Thông,
                                       			Đuổi người mà chiếm lấy công, hay gì?
Câu 5 (1,0 điểm). Nêu chủ đề của đoạn trích?
Câu 6 (2,0 điểm). Viết đoạn văn (khoảng 12 dòng) trình bày cảm nhận của em về hình ảnh nhân vật Lí Thông  trong đoạn thơ nêu trong Phần đọc hiểu 
II. PHẦN LÀM VĂN (4,0 điểm)
Câu 2 (4,0 điểm). Viết bài văn nghị luận xã hội bàn về cách giải quyết của mỗi người khi bị tổn thương vì những thông tin sai lệch hay bình luận tiêu cực trên mạng xã hội.
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
Môn thi: NGỮ VĂN 9

I. PHẦN ĐỌC - HIỂU (4,0 điểm).
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Đoạn trích sử dụng người kể chuyện ở ngôi thứ ba (người kể chuyện
ẩn danh).
	0,75

	2
	Lời đối thoại của  nhân vật Lí Thông
-  “Tội ấy chém đầu chẳng chơi,/ Xà tinh của vua nuôi,/ Để làm báu nước sao ngươi giết xằng?”
- “Muốn tốt lành,/ Ngươi mau trốn thoát, điều đình mặc ta./  Nếu không vạ đến cả nhà,/ Bấy giờ thán hối lại là muộn thay!”.
-                   “Buổi tối hôm qua,
     Là phiên tôi phải đi ra miếu ngoài.
             Thấy xà tinh muốn ra oai,
     Tôi liền giở hết phép tài của tôi.
             Nên nay đã chém nó rồi,
      Hiện đầu còn ở tại nơi cửa nhà”.
- Học sinh nêu đủ đạt tối đa 0,75. 
+ Nêu 1 lời thoại được  0,25
	0,75


	3
	- Biện pháp tu từ được sử dụng trong câu thơ là câu hỏi tu từ:
                  Đuổi người mà chiếm lấy công, hay gì?
	0, 5
0,25

	4
	 Chủ đề của đoạn trích:
–  Ca ngợi bản tính thật thà, lương thiện của Thạch Sanh.
–  Bày tỏ thái độ căm ghét đối với Lý Thông, một con người gian dối, bất nghĩa, có lòng dạ hiểm sâu.
	
0,5
0,5

	5
	Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 12 dòng) cảm nhận về nhân vật Lý Thông trong đoạn trích phần đọc hiểu.
a.Yêu cầu về hình thức, kĩ năng:
- Đảm bảo hình thức của một đoạn văn nghị luận văn học. 
- Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, đặt câu, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt.
- Vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng.
- HS có những suy nghĩ, cách nhìn riêng, mới mẻ về vấn đề nghị luận, lời văn sinh động, hấp dẫn
b. Yêu cầu về nội dung (1,5đ)
-  Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Phân tích vẻ đẹp của nhân vật trong đoạn thơ.
- HS có thể lựa chọn các thao tác nghị luận phù hợp, có tính thuyết phục. Bài viết của HS cần đảm bảo một số ý cơ bản sau:
1.Mở đoạn : Giới thiệu vấn đề
+ Giới thiệu tác giả, tác phẩm, nhân vật.
+Nêu khái quát về nhân vật
2. Thân đoạn: Cảm nhận về nhân vật Lý Thông
-  Lý Thông là một kẻ bất nghĩa, nham hiểm, độc ác: Tuy đã kết nghĩa anh em với Thạch Sanh, nhưng vì cái lợi của bản thân, Lý Thông sẵn sàng bội nghĩa lừa Thạch Sanh.
- Là kẻ tham lam: Vì chút bổng lộc, vì danh lợi mà lừa trên dối dưới , lừa nhà vua, dối người em kết nghĩa, bán đứng anh em.
- Lý thông là kẻ giả nhân, giả nghĩa: Khi Thạch Sanh đã giết được chằn tinh hắn giả làm người tốt bảo Thạch Sanh trốn đi còn mình sẽ nhận hết tội cho Thạch Sanh.
- Lý Thông là một kẻ gian dối, mưu mô, xảo quyệt: Sau khi Thạch Sanh trở về quê cũ gốc đa, Lý Thông xách đầu chằn tinh vào tâu vua rằng chính mình là người đã giết chằn tinh.
3. Kết đoạn: 
- Đánh giá nhân vật 
- Rút ra bài học, gửi gắm thông điệp cho thế hệ trẻ hôm nay.
	2,0



0,5












0,25
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0,25



II. PHẦN II. VIẾT (4 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
	Viết bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống
	4.0

	
	*Yêu cầu về hình thức, kĩ năng:
- Đảm bảo cấu trúc của một bài văn nghị luận xã hội: Mở bài, thân bài, kết bài.
- Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, đặt câu, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt.
- Vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng.
- HS có những suy nghĩ, cách nhìn riêng, mới mẻ về vấn đề nghị luận, lời văn sinh động, hấp dẫn…
	0,5





	
	* Yêu cầu về nội dung (3,5đ)
-  Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Cách giải quyết của mỗi người khi bị tổn thương vì những thông tin sai lệch hay bình luận tiêu cực trên mạng xã hội 
- HS có thể triển khai theo nhiều các nhưng cần vận dụng tốt các theo tác nghị luận, có tính thuyết phục. Bài viết của HS cần đảm bảo những nội dung sau:
1. Mở bài: 
- Giới thiệu vấn đề cần nghị luận
-  Nhấn mạnh tầm quan trọng của vấn đề này trong xã hội hiện đại
2. Thân bài
a. Giải thích khái niệm:
- Xuyên tạc thông tin cá nhân sai lệch trên mạng xã hội là hành động đăng những thông tin không có thật, mang hướng bôi nhọ, hạ thấp danh dự của người khác để điều hướng dư luận, công kích cá nhân vì lí do riêng.
- Bình luận tiêu cực là khi bạn đưa ra những nhận xét không hay, nói xấu cá nhân nào đó trên không gian mạng.
b. Hiện trạng và biểu hiện
 - Hiện nay trên mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến khác, mỗi ngày có một lượng lớn thông tin được đăng tải lên mạng. Mỗi người đăng tải thông tin lên mạng với mục đích khác nhau như quảng cáo, khoe khoang, cập nhật thông tin các nhân, video…. Tuy nhiên, không phải tất cả thông tin đều được chọn lọc một cách cẩn thận. Bên cạnh những thông tin có ích thì không ít thông tin ảo, sai sự thật nhằm mục đích xấu.
- Biểu hiện: Nói xấu, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, đưa những thông tin, hình ảnh không đúng sự thật , bình luận ác ý lên mạng xã hội…
d. Hậu quả
- Những điều trên không gian ảo ấy, tưởng chừng như không gây ảnh hưởng gì đến cuộc sống thực, nhưng thực ra để lại hậu quả vô cùng nặng nề cho nạn nhân.
- Gây tổn thương đến danh dự và nhân phẩm của người khác khiến người bị xúc phạm có những tiêu cực trong suy nghĩ, gây ra những hệ lụy nghiêm trọng. 
- Nó ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý của người bị xúc phạm, gây ra cảm giác bất an, tự ti và lo lắng. Họ sẽ dần sống khép kín, trầm cảm, dễ có hành động tự tử. 
 - Ảnh hưởng đến quan hệ giữa các cá nhân và gây ra sự chia rẽ, xung đột trong xã hội. 
- Khiến không gian mạng trở nên không lành mạnh, dễ “tiêm nhiễm” những tật xấu cho người sử dụng. 
- Trong xã hội hiện đại ngày nay, độ tuổi sử dụng mạng xã hội ngày càng trẻ hóa, những bạn trẻ hầu như chưa có nhận thức về bạo lực mạng, dễ dàng bị cuốn theo những bài viết, bình luận tiêu cực. Giới trẻ chú tâm vào đó mà sao nhãng học hành hay làm những việc có ích cho bản thân và xã hội.   
- Việc lan truyền thông tin không chính xác và lời lẽ tiêu cực trên mạng xã hội có thể gây ra sự hoang mang, đánh mất niềm tin của công chúng, và ảnh hưởng đến sự ổn định của một quốc gia.
- Dẫn chứng…
c. Nguyên nhân
 - Khi mạng xã hội phát triển, nhiều người lợi dụng nó như một nơi để xả stress và thể hiện sự thất vọng của bản thân, thường dùng lời lẽ thô tục, chửi rủa, lăng mạ và hạ uy tín của người khác, kêu gọi những người có quan điểm tương tự để vào cuộc nói xấu và đe dọa người khác.
- Do a dua theo trào lưu; do thiếu kiểm soát về hành vi, cảm xúc. 
- Mục đích câu like, câu wiew…
đ. Giải pháp
- Khi bị lăng mạ, nói xấu trên mạng xã hội, mỗi người có cách ứng xử khác nhau: có người im lặng, có người chửi lại, có người lại đăng những tin khác để xoa dịu…Vậy mỗi chúng ta cần có những giải pháp để giảm thiểu những bài đăng xuyên tạc và bình luận tiêu cực trên không gian mạng. 
- Cần nhận thức về hậu quả của việc làm nhục và lăng mạ người khác trên mạng xã hội và nêu cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc góp phần xây dựng một môi trường trực tuyến lành mạnh. 
- Mỗi cá nhân nên biết điều tiết cảm xúc, hành vi cá nhân của mình. Hầu hết, những bài đăng và bình luận trên không gian mạng đều xuất phát từ cảm xúc bộc phát. Nếu bạn thấy không thích một người, chớ vội viết những điều xuyên tạc hay hạ thấp danh dự của họ. Hãy góp ý với họ bằng sự chân thành, lời nói nhẹ nhàng và lịch sự nhất. Điều giúp một người nhận ra lỗi sai.
- Chúng ta cũng cần trang bị cho bản thân khả năng phân biệt thông tin, đánh giá một cách khách quan và không vội vàng tin tưởng vào mọi thông tin trên mạng xã hội.
- Những người đang là nạn nhân của bạo lực mạng không nên im lặng và chịu đựng. Hãy lên tiếng, mọi người mới biết vấn đề bạn đang gặp phải và giúp đỡ bạn. 
- Cần khuyến khích sự đoàn kết và sự chia sẻ thông tin tích cực, thúc đẩy việc sử dụng mạng xã hội như một công cụ để giao tiếp, học hỏi và tương tác một cách tích cực.
- Nhà trường, gia đình cần tăng cường giáo dục và nâng cao nhận thức của các em về tầm quan trọng của việc tôn trọng người khác trên mạng xã hội.
- Các nền tảng trực tuyến nên áp dụng các biện pháp kiểm duyệt nội dung mạnh mẽ và xử lý nhanh chóng những người vi phạm. 
- Các cơ quan quản lý và pháp luật cần can thiệp kịp thời và có những chế tài xử phạt nghiêm minh để xử lý những hành vi xâm phạm danh dự và nhân phẩm trên mạng xã hội.
3. Kết bài: 
- Khái quát, khẳng định lại vấn đề
- Liên hệ bản thân
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ĐỀ BÀI 7
I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm) - Đọc văn bản:
Nàng từ ân oán rạch ròi
Bể oan dường đã vơi vơi cạnh lòng.
Tạ ân lạy trước Từ công:
“Chút thân bồ liễu nào mong có rày!
Trộm nhờ sấm sét ra tay,
Tấc riêng như cất gánh đầy đổ đi,
Chạm xương chép dạ xiết chỉ,
Dễ đem gan óc đền nghì trời mây!”
Từ rằng: "Quốc sĩ xưa nay,
Chọn người tri kỉ một ngày được chăng?
Anh hùng tiếng đã gọi rằng:
Giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha!
Huống chi việc cũng việc nhà,
Lọ là thâm tạ(1) mới là tri ân?
Xót nàng còn chút song thân,
Bấy nay kẻ Việt người Tần(2) cách xa.
Sao cho muôn dặm một nhà,
Cho người thấy mặt là ta cam lòng.”
Vội truyền sửa tiệc quân trung
Muôn binh nghìn tướng hội đồng tẩy oan.
Thừa cơ trúc chẻ mái tan,
Binh uy từ đẩy sấm ran trong ngoài,
Triều đình riêng một góc trời,
Gồm hai văn võ, rạch đôi sơn hà.
Đòi cơn gió quét mưa sa,
Huyện thành đạp đổ năm toà cõi Nam.
Phong trần(3) mài một lưỡi gươm,
Những loài giá áo túi cơm(4) sá gì!
Nghênh ngang một cõi biên thùy,
Thiếu gì cô quả(5), thiểu gì bá vương!
Trước cờ ai dám tranh cường?
Năm năm hùng cứ một phương hải tần(6).
(Trích Truyện Kiều, Nguyễn Du, Nguyễn Thạch Giang khảo đính và chú giải, 
NXB Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp, 1991)
Chú thích:
(1) Thâm tạ: cảm tạ rất sâu nặng.
(2) Kẻ Việt người Tần: ý nói việc Kiều bị lưu lạc, xa cách cha mẹ như kẻ ở nước Việt (thời cổ) thuộc đông nam Trung Quốc với người ở nước Tần (thời cổ) thuộc tây bắc Trung Quốc.
(3) Phong trần: gió bụi, ở đây chỉ thời loạn.
(4) Giá áo túi cơm: chỉ hạng người vô dụng, thân cũng như cái giá để treo áo, cái túi để đựng cơm.
(5) Cô quả: tiếng xưng hô có ý khiêm nhường của các vua nước nhỏ thời xưa (cô: là người mồ côi, quả nhân: người ít đức).
(6) Hải tần: cả một vùng bờ bãi, bến thuyền ven biển.
Thực hiện các yêu cầu sau:
Câu 1. Xác định thể thơ của văn bản trên.
Câu 2. Chỉ ra cách gieo vần trong 4 câu thơ sau:
Từ rằng: "Quốc sĩ xưa nay,
Chọn người tri kỉ một ngày được chăng?
Anh hùng tiếng đã gọi rằng:
Giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha!
Câu 3: Xác định hai nhân vật chính trong văn bản.
Câu 4: Chỉ ra biện pháp tu từ được sử dụng trong hai dòng thơ:
Đòi cơn gió quét mưa sa,
Huyện thành đạp đổ năm toà cõi Nam.
Câu 5. Nhận xét về quan niệm của Từ Hải trong 2 dòng thơ sau:
Anh hùng tiếng đã gọi rằng:
Giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha!
Câu 6. Qua văn bản, hãy trình bày suy nghĩ của em về bài học sâu sắc nhất rút ra cho bản thân. (Viết đoạn văn khoảng 10-12 dòng)
II. VIẾT (4,0) - Viết bài văn nghị luận xã hội (khoảng 600 chữ) về một vấn đề cần giải quyết: "Là học sinh, em nghĩ làm thế nào để tôn trọng sự khác biệt trong môi trường học đường?”
	Phần
	Câu/Ý
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	PHẦN ĐỌC HIỂU
	6.0

	
	1
	 Thể thơ: lục bát
	0,75

	
	2
	Cách gieo vần trong 4 câu thơ: ngay – này; chăng – rằng, rằng – bằng
HS trả lời đúng mỗi ý 0,25 điểm
	0,75

	
	3
	Hai nhân vật chính trong văn bản trên: Thuý Kiều, Từ Hải
HS trả lới đúng 1 ý được 0,5 điểm
	0,75

	
	4
	Biện pháp tu từ sử dụng trong hai câu thơ là : Biện pháp nói quá (những hành động của Từ Hải: Gió quét mưa sa, huyện thành đạp đổ.)
HS chỉ cần chỉ cần nêu tên biện pháp tu từ đạt điểm tối đa
	0,75

	
	5
	- Quan niệm của Từ Hải: Đã là người anh hùng khi gặp phải chuyện bất bình thì không thể bỏ qua.
- Nhận xét:
+ Đó là quan niệm đúng đắn đáng trân trọng không chỉ trong thời đại phong kiến mà cả thời đại ngày nay.
+ Từ đó ta thấy Từ Hải là người có lí tưởng sống cao đẹp.
+ Quan niệm đó như lời khuyên với những bậc anh hùng (những bậc nam nhi) cần đấu tranh chống lại cái xấu, cái ác.
	0,25


0,75

	
	6
	Qua đoạn trích, hãy trình bày suy nghĩ của em về bài học sâu sắc nhất rút ra cho bản thân. (Viết đoạn văn khoảng 10-12 dòng)
	2,0

	
	
	a. Xác định đúng yêu cầu về hình thức, dung lượng đoạn văn (khoảng 10-12 dòng)
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề: một bài học sâu sắc nhất.
	0,25


	
	
	c. Viết đoạn văn đảm bảo các yêu cầu: Lựa chọn được thao tác lập luận phù hợp, lí giải hợp lí
(Hs có thể rút ra bài học sâu sắc nhất đối với bản thân theo nhiều hướng- phù hợp theo chuẩn mực đạo đức)
- Bài học sâu sắc nhất
 Có thể một trong các hướng sau:
+ Cần có lí tưởng sống cao đẹp: Sống là phải đấu tranh chống lại cái ác, cái xấu, bảo vệ cái thiện, cái chính nghĩa.
+  Cần biết trân trọng những người có lí tưởng sống cao đẹp.
+  Biết ơn những người đã giúp đỡ mình.
.......................
- Lí giải: (Lí giải phù hợp theo bài học mình đã đưa ra)
VD: Bài học cần có lí tưởng sống cao đẹp - Sống là phải đấu tranh chống lại cái ác, cái xấu, bảo vệ cái thiện, cái chính nghĩa.
Vì: 
+ Trong cuộc sống còn nhiều người gặp bất công phải đối diện với cái xấu vì vậy phải không ngừng đấu tranh để loại bỏ cái xấu.
+ Mỗi người có tinh thần đấu tranh sẽ giúp mọi người có cuộc sống yên bình, hạnh phúc.
+ Mỗi người không ngừng đấu tranh sẽ làm cho xã hội ngày càng trở nên tốt đẹp hơn.
	1,0

	
	
	d. Diễn đạt: Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu trong đoạn văn.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,25

	

II
	VIẾT
	Viết bài văn nghị luận xã hội về một vấn đề cần giải quyết: "Là học sinh, em nghĩ làm thế nào để tôn trọng sự khác biệt trong môi trường học đường?”

	4,0

	
	
	a. Đảm bảo bố cục và dung lượng bài văn nghị luận:
 Đảm bảo bố cục và dung lượng khoảng 600 chữ của bài văn.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Giải pháp để tôn trọng sự khác biệt trong môi trường học đường.
	0,5

	
	
	c. Viết được bài văn nghị luận đảm bảo các yêu cầu:
Lựa chọn được các thao tác lập luận phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn lí lẽ và dẫn chứng; trình bày được hệ thống ý phù hợp với bố cục ba phần của bài văn nghị luận. Có thể triển khai theo hướng:
* Mở bài: 
- Giới thiệu vấn đề nghị luận: Giải pháp để tôn trọng sự khác biệt trong đời sống học đường.
* Thân bài: 
- Giải thích:
 Tôn trọng sự khác biệt trong môi trường học đường không chỉ đơn thuần là chấp nhận những điểm khác biệt của mỗi cá nhân, mà còn là sự công nhận, đánh giá cao và tạo điều kiện để mỗi người được thể hiện bản thân một cách tự tin và tích cực. Sự khác biệt này có thể đến từ nhiều khía cạnh, từ ngoại hình, tính cách, sở thích, năng lực học tập cho đến hoàn cảnh gia đình. Mỗi cá nhân là một mảnh ghép độc đáo, góp phần tạo nên một bức tranh học đường đa sắc màu.
- Phân tích và bàn luận vấn đề
+ Thực trạng học sinh chưa được tôn trọng sự khác biệt
+ Nguyên nhân sự thiếu hiểu biết về giá trị của sự đa dạng và tầm quan trọng của việc tôn trọng sự khác biệt khiến nhiều học sinh xem nhẹ vấn đề này 
+ Hậu quả: Học sinh bị ảnh hưởng thường chịu tổn thương về mặt tâm lý, cảm thấy bị cô lập, tự ti và mất niềm tin vào bản thân.
+ Ý kiến trái chiều và phản biện
- Đề xuất các giải pháp để tôn trọng sự khác biệt: Học sinh cần tôn trọng chính mình; tìm hiểu và tôn trọng sự khác biệt của người khác; mỗi học sinh cần dũng cảm lên tiếng phản đối những hành vi kỳ thị, phân biệt đối xử, cuối cùng cần có sự chung tay của cả gia đình, nhà trường và xã hội
- Liên hệ bản thân
* Kết bài: Khái quát vấn đề nghị luận, nêu suy nghĩ bản thân.
Lưu ý: Thí sinh có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng, nhưng phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.
	2,5

	
	
	d. Diễn đạt: 
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5


	Tổng điểm
	10




ĐÊ BÀI 8
I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc văn bản sau: 
				Đầu lòng hai ả tố nga(1), 
			Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân. 
				Mai cốt cách tuyết tinh thần(2),
			Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười.
				Vân xem trang trọng khác vời,
			Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang(3).
				Hoa cười ngọc thốt đoan trang(4),
			Mây thua nước tóc tuyết nhường màu da.
   (Trích Truyện Kiều, Nguyễn Du, Ngữ văn 9, tập một, NXB Giáo dục, 2021,tr.81)
Vị trí đoạn trích: Đoạn trích nằm ở phần mở đầu tác phẩm Truyện Kiều, giới thiệu gia cảnh của Kiều. Khi giới thiệu những người trong gia đình Kiều, tác giả tập trung tả tài sắc Thúy Vân và Thúy Kiều.
(1) Tố nga: chỉ người con gái đẹp.
(2) Mai cốt cách: cốt cách của cây mai mảnh dẻ, thanh tao; tuyết tinh thần: tinh thần của tuyết trắng và trong sạch. Câu này ý nói cả hai chị em đều duyên dáng, thanh cao, trong trắng.
(3) Khuôn trăng đầy đặn: gương mặt đầy đặn như mặt trăng tròn; nét ngài nở nang (nét ngài: nét lông mày): ý nói lông mày hơi đậm, cốt tả đôi mắt đẹp. Cả câu thơ nhằm gợi tả vẻ đẹp phúc hậu của Thúy Vân. Thành ngữ Việt có câu “mắt phượng mày ngài”.
(4) Đoan trang: nghiêm trang, đứng đắn (chỉ nói về người phụ nữ).
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1 (0,75 điểm). Văn bản trên được viết theo thể loại nào?
Câu 2 (0,75 điểm). Các nhân vật được nhắc đến trong văn bản trên là ai?
Câu 3 (0,75 điểm). Tìm từ Hán Việt có trong hai câu thơ sau:
				Đầu lòng hai ả tố nga, 
			Thúy Kiều là chị em là Thúy Vân. 
Câu 4 (0,75 điểm). Các chi tiết: khuôn trăng, nét ngài, hoa cười, ngọc thốt, mây thua, tuyết nhường cho em thấy tác giả đã sử dụng bút pháp nghệ thuật gì để miêu tả nhân vật Thúy Vân?
Câu 5 (1,0 điểm). Nêu ngắn gọn nội dung của văn bản.
Câu 6 (2,0 điểm). Viết đoạn văn (khoảng 12 dòng) trình bày cảm nhận của em về nhân vật Thúy Vân trong đoạn thơ sau:
				Vân xem trang trọng khác vời,
			Khuôn trăng đầy đặn nét ngàì nở nang.
				Hoa cười ngọc thốt đoan trang,
			Mây thua nước tóc tuyết nhường màu da.
II. VIẾT (4,0 điểm)  
-Câu 7 (4,0 điểm): Viết bài văn nghị luận nêu ý kiến của em về vấn đề: Tuổi trẻ học đường suy nghĩ và hành động thế nào để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông?
HƯỚNG DẪN

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	- Thể loại: truyện thơ Nôm
	0,75

	
	2
	- Các nhân vật được nhắc đến trong văn bản trên: Thúy Vân và Thúy Kiều.
	0,75

	
	3
	- Từ Hán Việt có trong hai câu thơ: tố nga.
	0,75

	
	4
	- Các chi tiết: khuôn trăng, nét ngài, hoa cười, ngọc thốt, mây thua, tuyết nhường cho em thấy tác giả đã sử dụng bút pháp nghệ thuật ước lệ (ước lệ tượng trưng) để miêu tả Thúy Vân.
	0,75

	
	5
	Nội dung: Đoạn thơ giới thiệu khái quát vẻ đẹp chung của hai chị em Thúy Vân, Thúy Kiều và gợi tả vẻ đẹp đoan trang, quý phái,  tươi tắn, phúc hậu của Thúy Vân.
	1,0

	
	6
	Viết đoạn văn (khoảng 12 dòng) trình bày cảm nhận của em về nhân vật Thúy Vân trong đoạn thơ sau:
			Vân xem trang trọng khác vời,
		Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang.
			Hoa cười ngọc thốt đoan trang,
		Mây thua nước tóc tuyết nhường màu da.
	2,0

	
	
	a. Đảm bảo thể thức của một đoạn văn NLVH, dung lượng khoảng 12 dòng.
b. Xác định đúng vấn đề: Cảm nhận về nhân vật Thúy Vân.
c. Triển khai hợp lí nội dung đoạn văn: 
Có thể viết đoạn văn theo gợi ý sau:
- Giới thiệu tác giả, tác phẩm, khái quát nội dung đoạn trích.
- Cảm nhận: 
+ Miêu tả Thúy Vân, tác giả khẳng định “Vân xem trang trọng khác vời”. “Trang trọng” ở đây có nghĩa là quý phái, đoan trang. Chân dung Thúy Vân hiện lên thật đẹp: khuôn mặt tròn đầy, sáng đẹp như trăng rằm, đôi lông mày cong cong đậm nét, nụ cười tươi thắm như hoa, giọng nói trong như ngọc. Thông qua bút pháp ước lệ tượng trưng đã khắc họa nên nét quý phái, trang trọng của Thúy Vân. 
+ Nguyễn Du còn sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa “Mây thua nước tóc tuyết nhường màu da”. Mái tóc của nàng mượt mà, bồng bềnh đẹp hơn những làn mây, làn da của nàng đến tuyết cũng không thể sánh được. Thông qua cách miêu tả ấy, Nguyễn Du đã phần nào dự báo được về tương lai của nàng hẳn sẽ được bình yên và hạnh phúc.  
=> Như vậy chỉ với bốn câu thơ lục bát, Nguyễn Du đã vẽ lên bức chân dung của một trang giai nhân tuyệt sắc. Thúy Vân hiện lên với vẻ đẹp phúc hậu, quý phái, tươi tắn, đoan trang và tràn đầy sức sống. 
d. Sáng tạo: HS có thể có những cảm xúc riêng và sâu sắc...
e. Chính tả: dùng từ, đặt câu, đảm bảo chuẩn ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0,25


1,5















0,25


	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	7
	Viết bài văn nghị luận nêu ý kiến của em về vấn đề: Tuổi trẻ học đường suy nghĩ và hành động thế nào để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông?
	

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội. Bố cục 3 phần (Mở bài, Thân bài, Kết bài) rõ ràng, cân đối; đảm bảo đúng chính tả ngữ pháp, dùng từ đặt câu.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Tuổi trẻ học đường suy nghĩ và hành động thế nào để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông?
	0,25

	
	
	c. Yêu cầu về nội dung: HS có thể làm theo nhiều cách nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau đây:
	

	
	
	I. Mở bài:
- Dẫn dắt: Trong nhiều năm trở lại đây, vấn đề tai nạn giao thông đang là điểm nóng thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận bởi mức độ thiệt hại mà vấn đề này gây ra.
- Nêu vấn đề nghị luận: Tuổi trẻ học đường - những công dân tương lai của đất nước - cũng phải có những suy nghĩ và hành động để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.
II. Thân bài
1. Triển khai các luận điểm thể hiện quan điểm của học sinh trên từng khía cạnh của vấn đề (HS xây dựng các luận điểm, dùng lí lẽ và bằng chứng thuyết phục)
1.1. Thực trạng tai nạn giao thông ở Việt Nam hiện nay.
- Tai nạn giao thông là một vấn đề nhức nhối của xã hội, gây ảnh hưởng trực tiếp tới tính mạng của con người cùng nhiều thiệt hại về tài sản khác. Theo báo cáo tổng kết của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thì số vụ tai nạn giao thông ngày càng gia tăng.
- Không chỉ xảy ra trên đường bộ mà còn xảy ra trên cả đường thủy, đường sắt, thậm chí đường hàng không...
- Các phương tiện tham gia giao thông từ thô sơ đến hiện đại như xe đạp, xe máy..; tất cả đối tượng tham gia giao thông chưa có nhiều kinh nghiệm đến những người đã có nhiều kinh nghiệm đều có thể xảy ra tai nạn giao thông. 
- Tuổi trẻ học đường là một trong những đối tượng đó.
1.2. Hậu quả:
- Đối với bản thân người bị tai nạn giao thông: cướp đi mạng sống của rất nhiều người, người  may mắn còn sống cũng bị ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe,  ảnh hưởng đến tâm lý, luôn lo sợ mỗi khi ra đường…
- Đối với gia đình: đau đớn nếu con ra đi, tổn thất kinh tế nếu con phải điều trị lâu dài.
- Đối với xã hội, tai nạn giao thông dễ dẫn đến nghèo đói, lạc hậu, bệnh tật. Các cơ sở y tế quá tải, thiệt hại kinh tế khi phải sửa chữa đường sá...
1.3. Nguyên nhân:
- Nguyên nhân khách quan
+ Cơ sở hạ tầng kém, chất lượng xuống cấp.
+ Chất lượng của các phương tiện tham gia giao thông không đạt tiêu chuẩn an toàn.
+ Thời tiết và đường đi không thuận lợi.
– Nguyên nhân chủ quan:
+ Do người dân thiếu hiểu biết. 
+ Do học sinh chưa nhận thức đầy đủ về Luật Giao thông, không tuân thủ các quy định về An toàn giao thông.
+ Nhiều trường hợp vi phạm Luật Giao thông: vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, đi với tốc độ quá nhanh, không giữ khoảng cách an toàn khi lái xe, lạng lách đánh võng, dùng rượu bia khi tham gia giao thông, không đội mũ bảo hiểm…
+ Không kiểm tra và bảo trì xe định kỳ.
2. Ý kiến trái chiều và phản bác:
- Ý kiến: Một số người cho rằng việc tuân thủ Luật An toàn giao thông chỉ cần thực hiện khi tham gia giao thông ở một số trục đường chính. Còn khi đi trong đường làng ngõ xóm thì không nhất thiết phải tuân thủ (chẳng hạn: không cần đội mũ bảo hiểm, có thể đèo quá số người quy định, để con em xe máy khi chưa đủ tuổi quy định...).
- Phản bác: Những quan điểm cho thấy người dân đã chủ quan, coi thường các quy định về Luật An toàn giao thông, xem nhẹ tính mạng của chính mình và sự an toàn của người khác. Bởi việc thực hiện đúng Luật An toàn giao thông là trách nhiệm của mỗi người dân khi tham gia giao thông. Tai nạn giao thông có thể xảy ra bất kì lúc nào, với bất kì ai nếu không tuân thủ đúng quy định về An toàn giao thông...
(HS có thể đưa ra ý kiến trái chiều khác hợp lí)
3. Giải pháp:
- Tham gia học Luật Giao thông đường bộ ở trường lớp. 
- Bản thân tuân thủ Luật Giao thông: không lạng lách, đánh võng trên đường đi, không đi xe máy khi chưa có bằng lái, không vượt đèn đỏ; đi đúng phần đường, dừng đỗ đúng quy định, khi rẽ ngang hoặc dừng phải quan sát cẩn thận và có tín hiệu báo hiệu cho người sau biết, đi chậm và quan sát cẩn thận khi qua ngã tư... 
- Giữ khoảng cách an toàn và đội mũ bảo hiểm.
- Kiểm tra và bảo trì xe định kỳ.
- Tránh sử dụng rượu, bia, chất kích thích khi tham gia giao thông.
- Cần mạnh dạn đấu tranh với những hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ, sẵn sàng tố giác khi phát hiện thanh niên đua xe trái phép, nạn “đinh tặc”.
- Bản thân tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, tham gia giúp đỡ người già yếu, người tàn tật và trẻ em qua đường đúng quy định, phân luồng giờ cao điểm... là thiết thực góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.
- Nhà trường phối hợp với Công an giao thông tổ chức các chuyên đề Kĩ năng sống nhằm tuyên truyền thực hiện Luật An toàn giao thông cho học sinh.
III. Kết bài
- Khẳng định vấn đề cần giải quyết.
- Liên hệ bản thân - Đưa ra thông điệp/bài học.
	0,25
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0,25


	
	
	d. Sáng tạo: HS có quan điểm riêng, suy nghĩ mới mẻ; có cách trình bày, diễn đạt ấn tượng; bài viết sâu sắc.
	0,25


	
	
	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảm chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0,25





ĐỀ BÀI 9
I. PHẦN ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc văn bản:
[bookmark: _Hlk172811081]                           VĂN TẾ THẬP LOẠI CHÚNG SINH (Nguyễn Du)
… Cũng có kẻ mắc vào khóa lính
        Bỏ cửa nhà gồng gánh việc quan
        Nước khe cơm vắt gian nan
       Dãi dầu nghìn dặm lầm than một đời
              Buổi chiến trận mạng người như rác
Phận đã đành đạn lạc tên rơi
   Lập lòe ngọn lửa ma trơi
                 Tiếng oan văng vẳng tối trời càng thương!

Cũng có kẻ lỡ làng một kiếp
            Liều tuổi xanh buôn nguyệt bán hoa
Ngẩn ngơ khi trở về già
                                           Ai chồng con tá biết là cậy ai?
       Sống đã chịu một đời phiền não
Thác lại nhờ hớp cháo lá đa
    Đau đớn thay phận đàn bà,
Kiếp sinh ra thế biết là tại đâu?

Cũng có kẻ nằm cầu gối đất
                Dõi tháng ngày hành khất ngược xuôi
                  Thương thay cũng một kiếp người
                 Sống nhờ hàng xứ chết vùi đường quan…
                       (https://www.thivien.net)  
Chú thích:
[bookmark: _GoBack]- “Văn tế thập loại chúng sinh” là một tác phẩm xuất sắc của đại thi hào Nguyễn Du. Văn tế được viết bằng chữ Nôm và hiện chưa rõ thời điểm sáng tác cụ thể. Theo như văn bản do Đàm Quang Thiện hiệu chú lại thì Nguyễn Du đã viết bài văn tế này sau khi chứng kiến một mùa dịch khủng khiếp làm hàng triệu người chết, khắp nơi âm khí nặng nề và ở các chùa người ta đều lập đàn cầu siêu giải thoát cho hàng triệu linh hồn. Tuy nhiên, Giáo sư Hoàng Xuân Hãn thì lại cho rằng có lẽ đại thi hào đã viết tác phẩm này trước cả “Truyện Kiều”, tức là lúc Nguyễn Du còn làm cai bạ ở Quảng Bình (1802-1812).
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1: Đoạn trích được viết theo thể thơ nào? 
Câu 2: Trong đoạn trích trên, đối tượng chiêu hồn là những ai? 
Câu 3: Nguyễn Du đã dùng những hình ảnh nào để gợi tả cuộc sống của những người mắc vào khóa lính?
Câu 4:  Yếu tố “ thác” trong câu thơ “Thác lại nhờ hớp cháo lá đa” có đồng âm với yếu tố “thác”  trong từ “ thoái thác” không? 
Câu 5: Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong hai câu thơ sau: 
                                             Buổi chiến trận mạng người như rác
                                                 Phận đã đành đạn lạc tên rơi
Câu 6: Qua đoạn trích trên, em hãy viết đoạn văn (khoảng 12 câu) trình bày suy nghĩ của mình về sự cần thiết của việc quan tâm, cảm thông và chia sẻ với nhau trong cuộc sống? 
II. PHẦN VIẾT (4.0 điểm)
Viết bài văn (khoảng 500 chữ) nêu suy nghĩ của em về cách ứng xử của con cái khi xảy ra bất đồng quan điểm với cha mẹ.
HƯỚNG DẪN CHẤM
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	Thể thơ: song thất lục bát
	0,75

	
	2
	Đối tượng chiêu hồn trong đoạn trích là:  Những người mắc vào khóa lính, những người phụ nữ lỡ làng một kiếp, và những người hành khất.
	0,75

	
	3
	Nguyễn Du dùng những hình ảnh sau để gợi tả cuộc sống của những người mắc vào khóa lính: “Bỏ cửa nhà, "nước khe cơm vắt", "dãi dầu nghìn dặm", "mạng người như rác".
	0,75

	
	4
	- Nghĩa của hai yếu tố “thác” trong câu thơ “Thác lại nhờ hớp cháo lá đa” đồng âm với yếu tố “thác” trong từ “ thoái thác”. 
+ “Thác” trong câu thơ “Thác lại nhờ hớp cháo lá đa” có nghĩa là chết.
+ “thác” trong từ “thoái thác” có nghĩa là viện cớ để từ chối việc gì đó. 
	0,75



	
	5
	Chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong hai câu thơ sau: 
Buổi chiến trận mạng người như rác
Phận đã đành đạn lạc tên rơi
- Biện pháp tu từ so sánh: mạng người như rác
- Tác dụng: 
+ Giúp cho câu thơ thêm gợi hình, gợi cảm, sinh động, hấp dẫn, giàu nhạc điệu.
+ Qua đó vừa nhấn mạnh sự khắc nghiệt và tàn khốc của chiến trận.
+ Phản ánh cái nhìn cảm thương sâu sắc của Nguyễn Du đối với nỗi đau khổ của con người, tính mạng bị so sánh với cỏ rác  bị coi thường, vô giá trị trong chiến tranh. 
	


1,0


	
	6
	- Nội dung: Học sinh trình bày suy nghĩ của mình về vấn đề đặt ra và lý giải hợp lý. HS có thể đưa ra suy nghĩ riêng của mình về vấn đề, tuy nhiên cần phù hợp với đạo đức, pháp luật.  
- Hình thức: Viết thành đoạn văn khoảng từ (khoảng 12 dòng), không trả lời bằng gạch đầu dòng.
Sau đây là một gợi ý:
VD: Con người cần quan tâm, cảm thông và chia sẻ với nhau, vì:
+ Khi nhận được sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ, mỗi người sẽ có động lực và niềm tin để vượt qua khó khăn, thử thách. Nhờ đó, cuộc sống sẽ tràn ngập tình yêu thương, niềm vui và hạnh phúc.
+ Sự cảm thông, chia se giúp chúng ta hiểu biết sâu sắc hơn về thế giới xung quanh, dễ rung cảm với những biến động của cuộc sống, đồng thời phát triển các kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề hiệu quả hơn.
+ Người biết quan tâm, cảm thông và chia sẻ sẽ nhận được sự yêu quý, tôn trọng của mọi người.
+ Sự cảm thông và chia sẻ còn là nền tảng cần thiết cho một xã hội lành mạnh, văn minh và phát triển.
	2,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	Viết bài văn (khoảng 500 chữ) nêu suy nghĩ của em về cách ứng xử của con cái khi xảy ra bất đồng quan điểm với cha mẹ.
	

	
	
	a. Xác định được yêu cầu của kiểu bài
Xác định được yêu cầu của kiểu bài: nghị luận xã hội
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận
Cách ứng xử của con cái khi xảy ra bất đồng quan điểm với cha mẹ.
	0,25

	
	
	c. Yêu cầu về nội dung: HS có thể trình bày bằng nhiều cách nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau đây:
I. Mở bài
 - Giới thiệu vấn đề nghị luận;
 - Nêu sự cần thiết phải bàn luận về vấn đề.
II. Thân bài
1. Triển khai các luận điểm thể hiện quan điểm của người viết xét trên từng khía cạnh của vấn đề: 
* Giải thích
- Bất đồng quan điểm là trường hợp mỗi người mỗi ý, không thống nhất được quan điểm, giải pháp chung, vì đôi bên đều cho rằng mình đúng, nghe không quan điểm của đối phương, bắt họ phải nghe theo quan điểm của mình.
- Giữa cha mẹ và con cái nhiều khi xảy ra bất đồng quan điểm, khiến cho mối quan hệ trong gia đình trở nên căng thẳng.
* Thực trạng của vấn đề 
- Hiện nay, vấn đề bất đồng quan điểm giữa cha mẹ và con cái đang diễn ra khá phổ biến và có xu hướng ngày càng gia tăng. Nhiều bạn trẻ cảm thấy khó khăn trong việc chia sẻ, bày tỏ quan điểm của mình với cha mẹ vì sợ bị phản đối, trách mắng. 
* Nguyên nhân: Có nhiều nguyên nhân dẫn đến bất đồng quan điểm giữa cha mẹ và con cái:
- Do sự khác biệt về thế hệ dẫn đến sự khác biệt về quan niệm sống, giá trị, cách nhìn nhận vấn đề giữa cha mẹ và con cái.
- Do xã hội ngày càng phát triển, kéo theo những thay đổi về văn hóa, lối sống, khiến cho khoảng cách thế hệ ngày càng lớn.
- Do một số cha mẹ áp đặt trong cách giáo dục con cái, không cho con cái bộc lộ suy nghĩ riêng.
- Nhiều bạn trẻ muốn thể hiện cái tôi mà không nghe theo lời dạy bảo của cha mẹ, dẫn đến xung đột với cha mẹ.
* Hậu quả: Bất đồng quan điểm nếu không được giải quyết sẽ để lại những hậu quả nghiêm trọng:
- Mâu thuẫn, xung đột kéo dài sẽ khiến cho tình cảm giữa cha mẹ và con cái rạn nứt, mất đi sự tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau.
- Ảnh hưởng đến sự phát triển của con cái.
- Gia đình bất hòa sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển chung của cộng đồng.
2. Nêu ý kiến trái chiều và phản bác
- Ý kiến trái chiều: Có ý kiến cho rằng cha mẹ luôn đúng, con cái cần phải luôn nghe theo lời cha mẹ. 
- Phản bác: Tuy nhiên, quan điểm này không hoàn toàn đúng. Cha mẹ tuy có nhiều kinh nghiệm sống hơn con cái, nhưng không phải lúc nào họ cũng đúng. Con cái cần có chính kiến riêng và biết cách bảo vệ quan điểm của mình một cách lịch sự, tôn trọng cha mẹ.
3. Đề xuất giải pháp có tính thực thi để giải quyết vấn đề: Cách ứng xử của con cái khi xảy ra bất đồng quan điểm với cha mẹ:
- Khi bất đồng xảy ra, thay vì phản ứng gay gắt, con cái nên bình tĩnh lắng nghe cha mẹ trình bày quan điểm. Con cái hãy cố gắng đặt mình vào vị trí của cha mẹ để hiểu được nỗi lòng của cha mẹ.
- Sau khi đã lắng nghe cha mẹ, con cái nên trình bày quan điểm của mình một cách rõ ràng, mạch lạc. Con cái cần thể hiện sự tôn trọng cha mẹ, tránh chỉ trích.
- Con cái cũng cần cư xử chín chắn để tạo được niềm tin của cha mẹ để khi có những mâu thuẫn, cha mẹ sẽ bình tĩnh tạo cơ hội cho con cái nói ra quan điểm của mình và tôn trọng ý kiến của con.
- Con cái có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người đáng tin cậy như ông bà, cô dì chú bác, thầy cô giáo,…để tìm ra hướng giải quyết bất đồng quan điểm với cha mẹ.
…
III. Kết bài
- Khẳng định tầm quan trọng của việc nhận thức đúng và giải quyết hiệu quả vấn đề đã nêu.
- Rút ra bài học/Thông điệp - Liên hệ bản thân.
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	d. Diễn đạt
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,25

	Tổng điểm
	10




ĐỀ BÀI 10:
I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc ngữ liệu sau:
NHỚ ƠN CHA MẸ
	Ngày tháng bảy mưa rơi lướt thướt
Chạnh lòng con sướt mướt canh thâu
         Mẹ cha giờ khuất nơi đâu
Dương gian1 hay cõi thâm sâu ngút ngàn

Đêm trở gió bàng hoàng tỉnh giấc
Nhớ công ơn chất ngất lòng đau
          Mẹ cha khuất bóng đã lâu
Con chưa đền đáp ơn sâu cửu trùng2

Nhớ cái thuở bần cùng cạn kiệt
Cha đảm đương mải miết vườn rau
         Cơm canh khoai sắn bên nhau
Chắt chiu ngày tháng mong cầu vươn lên

Thời gian vững lòng bền cha bước
Lên tỉnh thành sau trước lo toan
         Đàn con sâm sấp hiền ngoan
Mẹ thay cha dạy bảo ban con khờ
	Rồi đến lúc con thơ đã lớn
     Bỏ mẹ cha về chốn phồn hoa
Đứa an phận đứa bôn ba
Xót xa con trẻ lệ nhòa đêm thâu.

[bookmark: _Hlk174563443]Khi con đã bắt đầu ổn định
     Thì mẹ cha thân tịnh bất an
               Mẹ đi về chốn mây ngàn
     Cha thương nhớ mẹ võ vàng theo sau

Con chưa kịp ơn sâu đền đáp
     Chỉ mong sao Phật Pháp nhiệm màu
              Mẹ cha thoát cảnh khổ đau…
     Luân hồi sanh tử nguyện cầu vãng sanh3.

(Hoàng Mai*, Trích Nhớ ơn cha mẹ,
Nguồn https://thieuhoa.com.vn)



Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1 (0,75 điểm). Văn bản trên được viết theo thể thơ nào? Dấu hiệu nhận biết thể thơ?
Câu 2 (0,75 điểm). Nhân vật trữ tình trong bài thơ trên là ai?
Câu 3 (0,75 điểm). Tìm các từ láy trong đoạn thơ thứ nhất.
Câu 4 (0,75 điểm). Chỉ ra biện pháp tu từ được sử dụng trong hai câu thơ sau:
      “Mẹ đi về chốn mây ngàn
Cha thương nhớ mẹ võ vàng theo sau”
Câu 5 (1,0 điểm). Hai khổ thơ cuối đã diễn tả tình cảnh và nỗi niềm gì của nhân vật trữ tình?
Câu 6 (2,0 điểm). Từ nội dung của văn bản, em hãy trình bày suy nghĩ của mình về những việc người con nên làm đối với cha mẹ mình ( khoảng 7 – 10 dòng).
II. VIẾT (4,0 điểm)
Viết bài văn nghị luận xã hội về một vấn đề cần giải quyết: Suy nghĩ về ý nghĩa của việc xác định mục tiêu học tập đúng đắn đối với học sinh.
HƯỚNG DẪN
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	Đọc hiểu
	6,0

	
	1
	- Bài thơ viết theo thể:  Song thất lục bát
- Bài thơ có sự đan xen giữa cặp câu 7 tiếng (song thất) với cặp câu 6 và 8 tiếng (lục bát).
	0,75

	
	2
	- Nhân vật trữ tình là người con
	0,75

	
	3
	- Tìm các từ láy trong đoạn thơ thứ nhất: lướt thướt, sướt mướt, ngút ngàn
	0,75

	
	4
	- Biện pháp tu từ: Nói giảm, nói tránh: “đi về chốn mây ngàn”, “theo sau” chỉ sự ra đi (cái chết) của cha mẹ.
	 0,75

	
	5
	- Đoạn thơ thể hiện tình cảnh éo le: lúc con khôn lớn, trưởng thành, công việc ổn định, có điều kiện chăm sóc đền đáp công ơn của cha mẹ thì cha mẹ đã không còn nữa.
- Đoạn thơ còn thể hiện xúc động nỗi xót xa, ân hận, nỗi tiếc nuối khôn nguôi khi không còn có cơ hội báo hiếu cha mẹ mà chỉ còn biết nguyện cầu cho cha mẹ được thoát khỏi cảnh khổ đau và siêu sinh tịnh độ nơi chín suối.
	1,0

	
	6
	- Hình thức: HS trình bày bằng một đoạn văn, độ dài 1 – 10 dòng
- Nội dung: HS có thể có nhiều cách trả lời và sau đây là một số gợi ý:
Những việc người con nên làm đối với cha mẹ mình:  
+ Luôn ghi nhớ công ơn, biết ơn, yêu thương, quan tâm, kính trọng, báo hiếu cha mẹ khi còn có thể, không chờ đợi đến khi khôn lớn trưởng thành.
+ Trân trọng từng giây phút khi được sống bên cha mẹ. 
+ Không ngừng học tập, tu dưỡng, đem đến niềm vui, niềm hạnh phúc cho cha mẹ.
+ Tình cảm dành cho cha mẹ không chỉ dừng ở lời nói mà quan trọng hơn cả là bằng hành động, việc làm thiết thực…..
	2,0

	II
	Viết
          Viết bài văn nghị luận xã hội về một vấn đề cần giải quyết: Suy nghĩ về ý nghĩa của việc xác định mục tiêu học tập đúng đắn đối với học sinh.
	4,0


	
	a, Xác định được kiểu bài nghị luận xã hội; đảm bảo yêu cầu về bố cục 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài.
	0,25

	
	b, Xác định đúng vấn đề nghị luận:ý nghĩa của việc xác định mục tiêu học tập đúng đắn đối với học sinh.  
	0,25

	
	c. Viết được bài văn nghị luận đảm bảo các yêu cầu: Lựa chọn được các thao tác lập luận phù hợp; kết hợp nhuần nhuyễn lí lẽ và dẫn chứng; trình bày được hệ thống ý phù hợp với bố cục ba phần của bài văn nghị luận. Thí sinh có thể triển khai theo hướng sau: 
*Mở bài:  Giới thiệu vấn đề nghị luận và nêu khái quát quan điểm các nhân về vấn đề.
*Thân bài:  Triển khai các luận điểm
- Giải thích – Biểu hiện: 
+ Mục tiêu trong học tập là chính là những mong muốn, khát khao, những dự định mà người học luôn hướng đến trên hành trình học tập, trải nghiệm, khám phá tri thức.
+ Mục tiêu trong học tập của mỗi người học là khác nhau. Có bạn muốn giành điểm số cao để có thể thuận lợi vào các trường đại học lớn, có công việc ổn định trong tương lại; có bạn đơn giản là học tốt để làm vui lòng cha mẹ, thầy cô hay được hãnh diện với bạn bè. Có bạn xác định học tập để tiếp thu kiến thức, mở mang hiểu biết,... Nhưng tựu chung lại, mục tiêu học tập đúng đắn sẽ hướng cá nhân người học đến việc phát triển năng lực và các phẩm chất cần có, trau dồi và hoàn thiện bản thân, tạo tiền đề để trở thành một người có giá trị trong tương lại. 
- Vai trò, ý nghĩa: Việc xác định mục tiêu học tập có ý nghĩa vô cùng quan trọng với mỗi học sinh:
 + Khi người học xác định được mục tiêu học tập đúng đắn sẽ  góp phần tạo động lực học tập, nuôi dưỡng đam mê; chinh phục mọi kế hoạch học tập mà bản thân đã đề ra.
  + Xác định mục tiêu học tập đúng đắn thôi thúc mỗi chúng ta phấn đấu, nỗ lực từng ngày để vươn lên những khó khăn, vượt qua những cám dỗ để khám phá tri thức vô tận của nhân loại để không ngừng nâng cao hiểu biết và nhân cách bản thân mỗi ngày.
+ Khi có mục tiêu học tập rõ ràng, đúng đắn, ta sẽ dễ dàng kết bạn với những người cùng chí hướng, phát huy năng lực của mình.
*Nêu ý kiến trái chiều và phản bác: 
- Có bạn cho rằng đi học chỉ cần giành điểm số cao, học bạ đẹp, coi đó là đích đến duy nhất. Để đạt được mục đích duy nhất đó, nhiều HS đã đánh mất đi sự tự trọng của bản thân, có những hành vi gian lận, thiếu trung thực trong học tập... Cũng có những bạn lại tự đặt ra cho mình những áp lực trong học tập, học ngày học đêm mà quên đi việc cần có những giây phút thư giãn bên gia đình, hòa mình vào thiên nhiên.
- Việc học tập chỉ thực sự đem lại giá trị khi nó giúp ta hoàn thiện hơn mỗi ngày về cả trí tuệ lẫn tâm hồn. Do đó, mục đích học tập đúng đắn sẽ khiến ta coi việc học như một hành trình khám phá tri thức đầy thú vị mà ở đó ta là người chủ thể khám phá và tận hưởng. Việc học cũng cần hài hòa với việc vui chơi, giải trí để đem lại sự phát triển toàn diện cho mỗi cá nhân.
* Giải pháp: Vậy làm thế nào để mỗi học sinh chúng ta có thể xác định mục tiêu học tập rõ ràng, đúng đắn và theo đuổi mục tiêu đó đến cùng?
+ Trước tiên, mỗi người học cần căn cứ vào năng lực, sở thích, hoàn cảnh của bản thân,... mà đặt ra những mục tiêu học tập ngắn hạn và dài hạn. Hãy viết mục tiêu càng rõ ràng, cụ thể càng tốt cho từng giai đoạn. Không nên đặt những mục tiêu xa vời hay vượt quá khả năng của bạn sẽ gây ra những áp lực không đáng có.
+ Lắng nghe sự tư vấn của thầy cô, cha mẹ, anh chị, bạn bè để có thêm những thông tin cần thiết khi xác lập mục tiêu học tập cho bản thân. Bạn cũng có thể điều chỉnh mục tiêu học tập cho phù hợp với bản thân trong từng giai đoạn.
+ Khi đã đặt ra được mục tiêu rõ ràng, đúng đắn rồi thì việc theo đuổi mục tiêu đó đến cùng là thực sự cần thiết và cũng vô cùng khó khăn. Bạn cần sự kiên trì, lòng quyết tâm để vượt qua những khó khăn, những cám dỗ trên con đường theo đuổi mục tiêu đã đề ra.
3. Kết bài: Khẳng định được tầm quan trọng của việc xác định đúng đắn mục tiêu học tập.
Lưu ý: Thí sinh có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng, nhưng phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật. 
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	 d. Diễn đạt: Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản.     
	0,25

	
	đ. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt mới mẻ.    
	0,25





